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Dự thảo
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Kết quả 5 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu Nông nghiệp và 
xây dựng Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018-2020, 
định hướng phát triển những năm tiếp theo

Phần I. 

ĐÁNH GIÁ 5 NĂM THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP (GIAI ĐOẠN 2013-2017)

I. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Các Nghị quyết, quyết định, văn bản đã ban hành để chỉ đạo, triển khai thực hiện Tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới:
- Đề án số 06/ĐA-UBND ngày 20/6/2014 của UBND huyện về Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2020; Nghị quyết số 52/2014/NQ-HĐND ngày 26/6/2014 của HĐND huyện về việc phê duyệt đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp nông theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2020;

- Đề án Tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020; Nghị quyết số 74/2015/NQ-HĐND ngày 30/12/2015 của HĐND huyện về việc thông qua đề án Tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020;
- Đề án số 3204/ĐA-UBND ngày 11/12/2017 của UBND huyện về phát triển cây cam chất lượng cao vùng bán sơn địa huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2018-2023 và những năm tiếp theo và được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2017
- Đề án số 3234/ĐA-UBND ngày 14/12/2017 của UBND huyện về Tăng cường công tác phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm giai đoạn 2018-2021 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND huyện về việc Thông qua đề án tăng cường công tác phòng chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm giải đoạn 2018-2021 và những năm tiếp theo;

- Quyết định 4371/QĐ-UBND ngày ngày 10/7/2014 của UBND huyện về việc Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp nông theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2020;

- Quyết định 4711/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 của UBND huyện về việc ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2015; Quyết định 3533/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND huyện về viêc Ban hành quy định một số nội dung hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất, xây dựng khu dân cư mẫu gắn với xây dựng nông thôn mới 2016;

- Hằng năm, xây dựng các kế hoạch để chỉ đạo triển khai thực hiện các đề án phát triển sản xuất, kế hoạch phát triển thủy sản, kế hoạch tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh,... và hướng dẫn thực hiện các chính sách của tỉnh tại các Nghị quyết, quyết định: Quyết định 24/2011/QĐ-UBND ngày 09/8/2012, Quyết định 11/2013/QĐ-UBND ngày 14/3/2013, Quyết định 43/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012, Nghị quyết 90/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014, Quyết định 67/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 và các quyết định 26/2012/QĐ-UBND ngày 11/6/2012, Quyết định 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 về hỗ trợ lãi suất.
2. Công tác thông tin, tuyên truyền; nâng cao nhận thức về tái cơ cấu nông nghiệp

- Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; hướng dẫn triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân mạnh dạn chuyển từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, hiệu quả thấp sang đầu tư sản xuất tập trung, hiệu quả cao, bền vững. 

- Hướng dẫn các địa phương thực hiện quy hoạch các vùng sản xuất theo hướng khai thác lợi thế về sinh thái; Tuyên truyền, khâu nối và hướng dẫn các địa phương liên kết với các doanh nghiệp lớn để xây dựng cánh đồng mẫu lớn, sản xuất lúa hàng hóa theo quy mô tập trung; Xúc tiến, kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư và liên kết sản xuất trên địa bàn. Vận động, kêu gọi xây dựng các mô hình tăng trưởng, trong đó ưu tiên các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu nguyên liệu đầu vào đến khâu tiêu thụ tăng trưởng; Thực hiện chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích và ứng phó hiệu quả, bền vững với hạn hán, Elnino, biến đổi khí hậu.

* Đối với đội ngủ đảng viên cấp huyện, cấp xã:

Các nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung các hội thảo sản xuất lúa liên kết theo hướng cánh đồng lớn, hội thảo các giống lúa mới, hội thảo triển khai sản xuất rau, củ, quả trên đất cát ven biển, hội thảo cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp; tham quan các mô hình trong xây dựng nông thôn mới; tập huấn chuyển giao các quy trình sản xuất rau, củ, quả, sản xuất cây nguyên liệu; triển khai các đề án sản xuất cho từng vụ.

Qua hội thảo, tập huấn, tham quan một số địa phương trên địa bàn đã có sự chuyển mạnh mẽ, trong nhận thức và hành động trong thực hiện tái cơ cấu: sản xuất cánh đồng lớn trên cây lúa tại Cẩm Bình, Cẩm Nam, Cẩm Thăng, Cẩm Lạc; sản xuất rau củ quả tại Cẩm Hòa, Cẩm Dương; tỷ lệ cơ giới hóa gần như 100% trong sản xuất nông nghiệp: Cẩm Nam, Cẩm Yên...

* Đối với người dân: Tuyên truyền bằng cách: tổ chức cho nhân dân các buổi tham quan các mô hình điển hình trong xây dựng nông thôn mới trong và ngoài tỉnh; ban hành các chính sách phù hợp khuyến khích phát triển sản xuất; tập huấn, hướng dẫn các quy trình sản xuất để người dân nhận thức và tham gia tích cực thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới 

Biểu 01. Tổng hợp kết quả công tác tuyên truyền gắn với tái cơ cấu nông nghiệp
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017

	1
	Số lượng lớp (hoặc lồng ghéo) tập huấn, hội thảo, tuyên truyền về Tái cơ cấu nông nghiệp
	Lớp
	146
	215
	211
	51
	177

	2
	Số lượng cán bộ, đảng viên được quán triệt nghị quyết, đề án tái cơ cấu nông nghiệp (bao gồm cả hình thức lồng ghép)
	Lượt người
	12.229
	15.816
	17.373
	5.468
	14.172

	3
	Số lượng phóng sự
	Phóng sự
	
	01
	04
	
	


Nhờ quan tâm công tác tuyên truyền nên tinh thần tái cơ cấu nông nghiệp được lan rộng, bước đầu đã làm thay đổi tư duy sản xuất trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Quá trình tái cấu trúc ngành nông nghiệp đã mang đến sự thay đổi rõ nét trong việc tổ chức sản xuất, đã hình thành nhiều mô hình cây, con có giá trị kinh tế cao, tạo thu nhập ổn định cho nông dân, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn. Đã có nhiều địa phương thực hiện có hiệu quả quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, như: Cẩm Lạc, Cẩm Bình, Cẩm Nam, Cẩm Yên, Cẩm Huy,...
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Thực hiện tái cơ cấu trong điều kiện bất thuận về điều kiện thời tiết, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi gây hại trên diện rộng, hạ tầng phục vụ sản xuất bị hư hỏng nặng nề từ đợt lũ lịch sử 2010; người dân quen với tập quán sản xuất nhỏ lẻ, tận dụng và ngại đầu tư;... Nhưng được sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân nên sau 5 năm tổ chức tái cơ cấu, bộ mặt nông nghiệp, nông thôn đã có sự thay đổi rõ nét trên tất cả các mặt, ở tất cả các khâu sản xuất, góp phần gia tăng giá trị sản xuất và hướng đến phát triển bền vững; Kết quả của quá trình tái cơ cấu được thể hiện cụ thể trên các nội dung:
1. Về đề án, quy hoạch  
- Các Đề án, quy hoạch phát triển sản xuất do UBND huyện phê duyệt: Gắn với từng vụ sản xuất, UBND huyện ban hành các đề án sản xuất phù hợp từng vụ (Đề án sản xuất vụ Xuân, Đề án sản xuất vụ Hè Thu, Đề án sản xuất vụ Đông) và tổ chức hội nghị triển khai đến tận các địa phương để tổ chức thực hiện, theo đó các Đề án định hướng phát triển sản xuất các sản phẩm chủ lực trong từng vụ sản xuất sát đúng với điều kiện thực tế sản xuất tại địa phương.
- Thực hiện việc quy hoạch để xây dựng các vùng sản xuất tập trung theo hướng khai thác lợi thế so sánh của từng vùng sinh thái; Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức rà soát và tham mưu bổ sung vào quy hoạch cho từng sản phẩm chủ lực, cụ thể:
+ Quy hoạch phát triển chăn nuôi: đã có 104 vùng/864ha được phê duyệt để phát triển chăn nuôi; trong đó: 7vùng/163ha được quy hoạch để chăn nuôi bò; 47vùng/387ha được quy hoạch để phát triển chăn nuôi lợn, 314 được quy hoạch để phát triển chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm khác, 77 khoảnh/6.871,4ha được quy hoạch để phát triển cây nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (được phê duyệt tại Quyết định 1281/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 và bổ sung tại Quyết định 4034/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh). Đến nay đã có, 68 chủ đầu tư xây dựng trang trại, mô hình chăn nuôi (gồm: chăn nuôi bò, lợn, gia cầm, chăn nuôi tổng hợp) trên các vùng đã được định hướng quy hoạch; Tổng diện tích đã giao cho các chủ đầu tư là 292,29ha. Tuy nhiên, từ năm 2017, do tình hình khó khăn trong tổ chức phát triển chăn nuôi, các chỉ tiêu về phát triển chăn nuôi đã đạt và vượt so với Nghị quyết giao nên Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện rà soát, đánh giá lại kết quả thực hiện các quy hoạch và đề xuất điều chỉnh một số vùng không phù hợp với tình hình mới, gồm: đưa toàn bộ diện tích của 18 vùng/08 xã ra khỏi quy hoạch, với tổng diện tích đưa ra là 204,6ha; giảm diện tích quy hoạch của 4 vùng với diện tích giảm là 19,14ha. Kết quả sau khi rà soát đã đề nghị điều chỉnh giảm 223,74ha (Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh vẫn chưa có văn bản phê duyệt điều chỉnh kết quả này).
+ Về quy hoạch trồng cây nguyên liệu thức ăn chăn nuôi: toàn huyện được quy hoạch 6.871,4ha/77 khoảnh/3 xã (gồm: Cẩm Quan, Cẩm Mỹ, Cẩm Thịnh; được phê duyệt tại Quyết định 4034/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh). Tuy nhiên, sau khi quy hoạch do hiệu quả trồng không cao và các dự án chăn nuôi bò lần lượt giảm quy mô nên kết quả thực hiện trên các vùng trồng cây thức ăn chăn nuôi đạt thấp, hiện tại chỉ thực hiện trồng trên diện tích 592,2ha (chủ yếu đã giao cho Công ty Bình Hà). Sau khi đánh giá lại hiệu quả thực hiện các dự án chăn nuôi bò, đính hướng thời gian tới của Công ty Bình Hà và kết quả thực hiện quy hoạch trồng cỏ, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị chỉ ổn định phần diện tích đất đã giao cho Công ty Bình Hà và đề nghị đưa ra ngoài quy hoạch 2.693,2 ha.

+ Quy hoạch sản xuất rau, củ, quả trên đất cát ven biển (thực hiện theo Quyết định 1742/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh) đã có 5 HTX, 1 THT và 2 doanh nghiệp đã đầu tư triển khai sản xuất với quy mô diện tích sản xuất 66,4ha tại Cẩm Hòa, Cẩm Dương và thị trấn Thiên Cầm (trong đó Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh đã xây dựng mô hình trải nghiệm vừa sản xuất kết hợp khai thác du lịch quy mô diện tích 30 ha), Quy hoạch sản xuất giống lúa (thực hiện theo Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 17/02/2012 của UBND tỉnh ) đã có 01 HTX và 02 doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng và quy hoạch các vùng sản xuất tại xã Cẩm Thành với diện tích 15,8 ha.

+ Quy hoạch nuôi tôm trên cát: được bố trí 346,2ha để phát triển nuôi tôm (trong đó: 334,2ha theo quy hoạch nuôi tôm trên cát của tỉnh, 12ha theo quy hoạch NTM). Đã có 40 tổ chức, cá nhân đầu tư nuôi tôm trên diện tích 118,86ha (trong đó 39,3ha nằm ngoài quy hoạch).
- Ngay sau khi được quy hoạch, UBND huyện tổ chức mời gọi đầu tư nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao giá trị sản xuất của địa phương, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn. Đồng thời, UBND huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và giao các địa phương thực hiện quản lý chặt chẽ các vùng sản xuất được quy hoạch để tránh phát triển tràn lan sai quy hoạch, sai mục đích. Tuy nhiên, việc quản lý quy hoạch tại địa phương chưa thực sự hiệu quả, nhiều địa phương chưa nắm chắc các vùng quy hoạch nên vẫn còn tình trạng phát triển chăn nuôi ngoài quy hoạch được duyệt; tình trạng phát triển chăn nuôi; tình trạng tự ý thực hiện dự án khi chưa được phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa được giao đất còn diễn ra nhiều nơi (VD: Cẩm Phúc, Cẩm Nam, Cẩm Hưng,…).
2. Tái cơ cấu trên các lĩnh vực, sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực
Căn cứu vào quan điểm, mục tiêu, định hướng, các chỉ số trong Đề án, kế hoạch hành động tái cơ cấu của Tỉnh phê duyệt, Đề án tái cơ cấu nông nghiệp của cấp huyện để đánh giá kết quả các hoạt động đã triển khai thực hiện (có số liệu minh chứng, so sánh với trước khi thực hiện tái cơ cấu – năm 2013):
2.1. Lĩnh vực Trồng trọt:

a) Đánh giá chung: 

- Từ năm 2013, cơ cấu các trà lúa có sự chuyển dịch mạnh mẽ, bỏ hẳn diện tích sản xuất trà Xuân sớm, Xuân trung, 100% diện tích sản xuất lúa Xuân muộn; chuyển dịch mùa vụ rõ rệt từ sản xuất Đông Xuân sang sản xuất vụ Xuân; ứng dụng các khoa học kỹ thuật, công nghệ mới để thâm canh, tăng năng suất, hiệu quả sản xuất, cụ thể: Đưa các giống lúa ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng vào sản xuất đại trà (bỏ hẳn giống lúa dài ngày IR1820) như giống: VTNA2, VTNA6, TH3-3, Thiên ưu 8, khang dân đột biến... năng suất lúa năm sau cao hơn năm trước và cao hơn trước thực hiện tái cơ cấu từ 3-4 tạ/ha; nhiều mô hình sản xuất liên kết khép kín theo chuỗi từ cung ứng vật tư, giống đến bao tiêu sản phẩm mang lại hiệu quả cao, khẳng định ưu việt của sản xuất lúa hàng hóa như các mô hình sản xuất lúa theo cánh đồng lớn, sản xuất liên kết lúa hữu cơ; các mô hình sản xuất rau, củ, quả ứng dụng công nghệ cao (tưới tự động) trên các vùng đất cát hoang hóa bạc màu ven biển, tại các vườn mẫu mang lại lợi nhuận 20-30 triệu đồng/ha/vụ; chuyển đổi đất lúa cao cạn, khó tưới sang trồng các cây trồng cạn khác mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 2-3 lần so với trồng lúa trên đơn vị diện tích như: trồng cây dược liệu, trồng ngô sinh khối, trồng ớt...

- Kết quả phát triển sản xuất trồng trọt: Tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt (theo giá trị so sánh 2010, theo giá trị hiện hành) trong giai đoạn thực hiện Đề án tái cơ cấu năm sau cao hơn năm trước năm 2015 đạt cao nhất 795 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), riêng năm 2017 đạt 724 tỷ đồng tương đương năm 2013; giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích tiếp tục nâng lên (năm 2017 đạt 81,35 triệu đồng/ha, tăng 27,75 triệu đồng/ha so với năm 2013).
Chi tiết có tại biểu 2.

b) Kết quả cụ thể về tái cơ cấu các sản phẩm chủ lực :

* Đối với sản xuất lúa:

Trong 5 năm thực hiện tái cơ cấu diện tích gieo trồng lúa lúa hàng năm tương đối ổn định 18.500 ha, năng suất bình quân đạt 53 tạ/ha, sản lượng đạt gần 1 vạn tấn/năm và đạt cao nhất vào năm 2015 (năng suất 55,04 tạ/ha, sản lượng đạt 10,16 vạn tấn), vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI gần 1 vạn tấn, tuy nhiên năm 2017 do dịch bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa, năng suất lúa bình quân cả năm đạt 46,66 tạ/ha; sử dụng bộ giống có thời gian sinh trưởng dưới 135 ngày trong vụ Xuân và dưới 105 ngày trong vụ Hè Thu, cơ cấu tỷ lệ sử dụng giống xác nhận 45%, sử dụng 9-10 giống/vụ sản xuất, mỗi xã, thị trấn đưa vào sản xuất 3-5 giống/vụ. Tập trung chỉ đạo xây dựng nhiều cánh đồng lớn gieo cấy 1 thời vụ - 1 loại giống - 1 quy trình canh tác - 1 sản phẩm đồng nhất có liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm theo hợp đồng kinh tế, đạt hiệu quả cao nhất vào năm 2014, 2015 toàn huyện có 2075 ha diện tích lúa sản xuất theo hình thức liên kết, có bao tiêu sản phẩm, tiêu biểu như Cẩm Bình, Cẩm Thăng, Cẩm Nam, Cẩm Thăng, Cẩm Lạc  (diện tích sản xuất lúa liên kết 70-80% tổng diện tích lúa sản xuất của toàn xã). Nhiều tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới được chuyển giao, ứng dụng đưa vào sản xuất góp phần tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế: sản xuất thử một số giống lúa ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng bổ sung vào cơ cấu bộ giống lúa chủ lực của huyện như: VTNA2, VTNA6, RVT, Thiên ưu 8, N25..., sản xuất liên kết gạo hữu cơ theo chuỗi giá trị tại Cẩm Thành, Cẩm Bình, Cẩm Vịnh, mô hình phá bờ thửa nhỏ thành thửa lớn kết hợp với sản xuất tập trung cánh đồng lớn (lợi nhuận mang lại thêm thu nhập cho nhân dân bình quân 125.000 đồng/sào so với sản xuất lúa truyền thống) tại Cẩm Thành, Cẩm Bình, Cẩm Quang, thị trấn Cẩm Xuyên; chuyển đổi đất lúa cao cạn khó tưới, đất màu kém hiệu quả sang trồng cây nguyên liệu phục vụ chăn nuôi tại Cẩm Lạc, Cẩm Mỹ, Cẩm Sơn..., trồng ớt tại Cẩm Vịnh, Cẩm Mỹ, trồng cây dược liệu tại Cẩm Vịnh, Cẩm Phúc.
Chương trình cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh: toàn huyện có 1775 máy làm đất các loại (trong đó có 35 cái máy làm đất trên 23 mã lực), cơ bản đáp ứng diện tích đất lúa được cơ giới hóa, có 162 máy gặt đập liên hợp số lượng nhiều nhất của cả tỉnh, đạt 100% diện tích thu hoạch lúa bằng cơ giới.

* Đối với sản xuất lạc:

Trong những năm đầu thực hiện tái cơ cấu diện tích lạc vụ Xuân trên địa bàn huyện ổn định với diện tích gần 1200 ha, từ năm 2016 do giá cả thị trường giảm sâu, một số diện tích tại các xã ven biển như Cẩm Hòa, Cẩm Dương được chuyển đích sang nuôi trồng thủy sản nên diện tích lạc có xu hướng giảm, năm 2017 diện tích lạc toàn huyện đạt 1052 ha, năng suất 23,87 tạ/ha tăng 0,85 tạ/ha so với năm 2013, sản lượng 2511 tấn giảm 346 tấn so với năm 2013; cơ cấu giống tập trung chủ yếu diện tích sản xuất giống L14 (chiếm 85%), trong nhưng năm gần đây đưa vào sản xuất giống lạc L27, cho năng suất khá.

* Đối với rau, củ, quả thực phẩm:


Trong năm 2013 diện tích, sản lượng rau, củ quả thực phẩm các loại đạt cao nhất (diện tích đạt 2533, 6 ha, sản lượng đạt 20.638,4 tấn), những năm tiếp theo diện tích giảm dần và năm 2017 diện tích rau rau, củ quả thực phẩm giảm đạt 2075 ha giảm 458 ha, sản lượng đạt 16.517 tấn giảm 4.121,4 tấn. Đối với sản xuất rau củ quả trên đất cát ven biển đi vào sản xuất năm 2014 và ổn định năm 2015 với diện tích sản xuất 22,58 ha/vụ, tuy nhiên, năm 2016, 2017 liên kết sản xuất không còn hiệu quả nên diện tích sản xuất bình quân đạt 13,4 ha/vụ
2.2. Lĩnh vực Chăn nuôi: 
a) Đáng giá chung:
Tổ chức lại ngành chăn nuôi trong điều kiện giá trị thu nhập từ chăn nuôi đạt thấp, chủ yếu là tận dụng phụ phẩm nông nghiệp; trong nhiều năm, chăn nuôi trở thành ngành “gia cố” cho kinh tế nông hộ. Nhận định rõ những tiềm năng, lợi thế của địa phương và từng bước thực hiện tái cơ cấu sản xuất chăn nuôi từ khâu cải tạo đàn giống, cải tiến quy trình chăn nuôi, xây dựng mô hình mô hình kinh tế điển hình, tổ chức liên kết sản xuất cho đến công tác phòng trừ dịch bệnh, kiểm soát giết mổ tập trung. Tỷ trọng ngành chăn nuôi trong cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với định hướng chiến lược của quá trình tái cấu trúc ngành, Tỷ trọng ngành chăn nuôi trong nông nghiệp tăng từ 41,7% vào năm 2013 lên 52,44% vào năm 2016, riêng năm 2017 do ảnh hưởng của sụt giá và thị trường tiêu thụ nên tỷ trọng ngành chăn nuôi chỉ đạt 51,53%.

Nhiều giống vật nuôi mới có năng năng suất, chất lượng cao được đưa vào sản xuất như lợn siêu nạc, lợn lai 3 máu, bò thịt chất lượng cao, các giống gia cầm hướng trứng, hướng thịt…, đã tạo ra khối lượng sản phẩm đủ cung cấp cho nhu cầu sử dụng trong huyện, trong tỉnh và tỉnh bạn. Chăn nuôi bước đầu đã hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chăn nuôi lợn ở Cẩm Lạc, Cẩm Quan, Cẩm Sơn; chăn nuôi bò ở Cẩm Quan, Cẩm Sơn; chăn nuôi gà ở Cẩm Hòa,… Trang trại chăn nuôi ngày càng phát triển với qui mô lớn, đặc biệt là trang trại chăn nuôi lợn tăng từ 6,2% vào năm 2012 lên 37,25% vào năm 2016 và 25,65% năm 2017. Chăn nuôi nông hộ cũng từng bước được chỉnh trang, xây dựng chuồng trại hợp quy cách, tổ chức phát triển chăn nuôi quy mô nhỏ theo hướng bền vững, an toàn dịch bệnh. Chăn nuôi đang là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ nông dân, làm giàu kinh tế hộ nông nghiệp.   

Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng nhanh qua các năm, năm 2013 sản lượng thịt hơi toàn huyện đạt 14.961 tấn, năm 2016 đạt 27.235, năm 2017 đạt 21.257 tấn. Tổng giá trị sản xuất chăn nuôi gia tăng qua các năm, năm 2016 giá trị sản xuất chăn nuôi đạt 941.439 tỷ đồng, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2013.
- Quy trình chăn nuôi được chuyên nghiệp hóa theo hướng ứng dụng và chuyển giao các thành tựu về khoa học công nghệ. Chuyển giao nhanh, bền vững quy trình chăn nuôi lợn siêu nạc, sử dụng hệ thống làm mát, thông gió để hạn chế những tồn tại về khả năng thích nghi của con giống; xây dựng hệ thống chồng trại kiên cố, sử dụng thức ăn công nghiệp theo từng giai đoạn sinh trưởng; đưa vào sử dụng rộng rãi các thiết bị chăn nuôi hiện đại (máng ăn, núm uống) để giảm thiểu công lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Xây dựng thành công 06 cơ sở giết mổ gia súc tập trung đạt 100% kế hoạch; thực hiện kiểm soát trước, trong và sau giết mổ theo đúng quy định, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đã có 85-90% sản phẩm gia súc bày bán được kiểm soát. Công tác giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm chỉ đạo, thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành của các chủ cơ nên nhận thức của người dân tăng lên đáng kể; trong chăn nuôi chưa phát hiện trường hợp vi phạm về sử dụng chất tạo nạc, các kháng sinh cấm hoặc tiêm nước, thuốc an thần vào sản phẩm trước khi xuất bán, giết mổ.
Năng lực giám sát và tổ chức phòng chống dịch bệnh của người chăn nuôi và các địa phương tăng lên đáng kể. Định kỳ hàng năm, UBND huyện triển khai 2 đợt tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm theo hình thức tiêm cuốn chiếu; tuy vậy, kết quả tiêm phòng chưa tương xứng với tổng đàn hiện có, bình quân mỗi năm có 85-86% đàn trâu bò, 65% đàn lợn, 65% đàn chó, 45% đàn gia cầm được tiêm vắc xin, tỷ lệ tiêm năm sau thấp hơn năm trước là do các địa phương chưa quản lý được việc tự tiêm phòng tại các trang trại, gia trại (càng ngày người dân càng chủ động thực hiện việc tiêm phòng) nên số liệu báo cáo chỉ dựa vào số lượng vắc xin nhận về. Mỗi khi dịch bệnh xảy ra, đã kịp thời tham mưu UBND huyện điều động lực lượng, ưu tiên thời gian cho công tác phòng chống dịch, coi đây là nhiệm vụ cấp bách, hàng đầu. Thực hiện bám sát các văn bản hướng dẫn và tranh thủ ý kiến, hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành thú y cấp tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh nên các ổ dịch cơ bản được khống chế trong diện hẹp. 

- Tổng hợp số liệu về tái cơ cấu theo Biểu 03.

b) Kết quả cụ thể về tái cơ cấu các sản phẩm hàng hóa chủ lực :

(1) Chăn nuôi lợn: 

Đàn lợn tăng mạnh từ năm 2014 và phát triển ổn định trong 3 năm 2014, 2015, 2016. Tổng đàn lợn năm 2016 là 94.500 con (tăng 14,4% so với trước tái cơ cấu 2013); tỷ lệ lợn nái ngoại 14,13 % (tăng gấp 2,57 lần so với trước tái cơ cấu 2013); sản lượng thịt xuất chuồng đạt 16.167 tấn (tăng 42,5% so với trước tái cơ cấu 2013). Giá trị sản xuất đạt 451,8 tỷ đồng (tăng 42,5% so với trước tái cơ cấu 2013). Riêng năm 2017, do thị trường tiêu thụ đóng băng, giá cả giảm sâu nên tổng đàn lợn giảm còn 71.894 con (chỉ đạt 86,2% KH đề ra).

Về chất lượng đàn: Đàn lợn siêu nạc, lợn lai 3 máu (tăng trọng nhanh 90-110kg/4 tháng nuôi, tỷ lệ nạc 45-55%) từng bước thay thế cho đàn lợn nội tăng trọng kém, tỷ lệ nạc thấp; Đến nay đàn lợn của huyện Cẩm Xuyên đã được cải tạo hoàn toàn, 100% lợn nuôi thương phẩm là tổ hợp lai giữa các giống lợn ngoại  hoặc giữa lợn ngoại với lợn nội (tỷ lệ máu ngoại đạt 75-87%).  Từng bước chuyển giao và đưa vào hoạt động các cơ sở nái ngoại (100% máu ngoại) quy mô 300 con trở lên để đảm bảo con giống tại chỗ có chất lượng cho chăn nuôi nông hộ, năm 2016 đàn nái ngoại tăng 3,37 lần so với năm 2013, chiếm 14,13% đàn nái (năm 2013 đàn nái ngoại chỉ có 775 con, chiếm 5,5% đàn nái). Toàn huyện hiện có 6 cơ sở nái ngoại quy mô 300 con trở lên, đảm bảo cung ứng 42.000-45.000 con giống tại chỗ có chất lượng cho chăn nuôi.

Phát triển nhanh, bền vững các trang trại chăn nuôi quy mô lớn, toàn huyện hiện có 34 trang trại, cơ sở chăn nuôi lợn quy mô 500 con trở lên (gồm: 22 cơ sở nuôi có liên kết, 12 cơ sở nuôi tự chủ), tổng đàn nuôi tại các trang trại đạt 35.000-37.000 con, chiếm 35-37% (riêng năm 2017, do sụt giá nên nhiều trang trại bỏ nuôi hoặc giảm đàn nên đàn lợn công nghiệp năm 2017 chỉ đạt 25.633 con). Chăn nuôi liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị được triển khai mạnh mẽ, xem đây là giải pháp để phát triển chăn nuôi ổn định, đến nay đã có 22 cơ sở chăn nuôi liên kết với soanh nghiệp, (tăng hơn 2 lần so với trước tái cơ cấu), gồm: 3 cơ sở liên kết với Công ty CP chăn nuôi CP và 19 cơ sở liên kết với Công ty CP chăn nuôi Mitraco. 
Từ năm 2015, toàn huyện đã xây dựng, nâng cấp 6 cơ sở chăn nuôi lợn nái ngoại quy mô 300 con trở lên nhằm cung cấp con giống có chất lượng cho chăn nuôi nông hộ (trong đó có 1 cơ sở liên kết với Công ty Mitraco); dự kiến sau khi đưa vào khai thác, hàng năm các cơ sở nái này cung ứng khoảng 35.000-37.000 con giống lợn có chất lượng cho chăn nuôi. Tuy nhiên, do người dân còn tận dụng hệ thống chăn nuôi cũ, chưa quan tâm đầu tư hệ thống mới phù hợp với khả năng sinh trưởng của lợn siêu nạc nên việc tổ chức phát triển hệ thống liên kết quy mô nhỏ giữa hộ dân và cơ sở nái gặp nhiều khó khăn. Trong giai đoạn triển khai đề án chăn nuôi liên kết quy mô nhỏ đã thành lập được 32 HTX, THT theo định hướng của tỉnh (10 hộ/HTX, THT) nhưng hầu hết các tổ chức này hoạt động cầm chừng, có triển khai liên kết nhưng thiếu đồng bộ, chỉ có 5-6 hộ/THT mua con giống siêu nạc, chưa thực hiện theo nguyên tắc ”cùng vào cùng ra” và việc nuôi xen ghép với lợn tự sản xuất nên hiệu quả chưa cao. Trong giai đoạn 2014-2015, mỗi cơ sở chỉ xuất bán được 2.000-3.500 con giống/năm/cơ sở cho chăn nuôi quy mô nhỏ, còn chủ yếu xuất bán ra thị trường ngoài huyện. Năm 2017, do chăn nuôi thua lỗ nên các HTX, THT chăn nuôi nhỏ không hoạt động, các cơ sở nái không bán được con giống. Hiện nay, giá lợn hơi vẫn đạt mức 35.000 đ/kg nên các cơ sở nái đang hoạt động cực kỳ khó khăn.
Đã hình thành một số mô hình nuôi lợn hữu cơ truyền thống (lợn rừng, lợn sọc dưa, lợn nít,... tại Cẩm Lạc, Cẩm Thịnh, Cẩm Hưng) theo hướng tạo ra sản phẩm đặc sản nhằm phù hợp với phân khú thị trường; tuy nhiên, do giá cả của nhóm sản phẩm này cao nên khả năng tiêu thụ chậm, khó tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định nên việc phát triển, mở rộng mô hình khó thực hiện.

Công tác giám sát và tổ chức phòng, chống dịch bệnh được quan tâm chỉ đạo nên trong giai đoạn 2014-2016 tình hình dịch bệnh cơ bản ổn định, các ổ dịch xuất hiện cục bố, được khống chế trong diện hẹp. Công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại được thực hiện định kỳ, đặc biệt trong các thời điểm giao mùa để diệt mầm bệnh.

Trên các vùng quy hoạch chăn nuôi lợn, đã cấp cho 48 hộ chăn nuôi với diện tích đất đã cấp là 106,7ha/QH 387ha, đạt tỷ lệ lấp đầu là 27,6% (ngoài ra, còn có 15,8ha cấp cho 10 nuôi lợn ngoài quy hoạch); Số vùng trang trại chăn nuôi hiện có 20 vùng/47 vùng QH.

(2) Chăn nuôi bò: 
Tổng đàn bò năm năm 2017 là 24.090 con (tăng 1,7  lần so với trước tái cơ cấu 2013); riêng đàn bò chất lượng cao 5.545 con, chiếm 23% tổng đàn (trong khi trước tái cơ cấu không phát triển đàn bò chất lượng cao) . Đàn bò lai zebu, bò thịt chất lượng cao đạt 30,7% (năm 2013 chỉ có 5,32%). Sản lượng thịt xuất chuồng năm 2017 đạt 4.164,1 tấn, gấp 7 lần so với cùng kỳ 2013.

 Năm 2015, có 2 doanh nghiệp đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi bò vào địa bàn huyện, gồm: dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt chất lượng cao của Công ty CP chăn nuôi Bình Hà với quy mô trên 100.000 con (chỉ tính thực hiện tại huyện Cẩm Xuyên) và dự án chăn nuôi bò chất lượng cao của Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh với quy mô 500 bò nái. Đến nay, cả 2 dự án đã đi vào hoạt động, cao điểm năm 2016 đạt 10.622 con; tuy nhiên đến năm 2017, đàn bò chất lượng cao tại 2 dự án này chỉ đạt 5.545 con (trong đó dự án của Công ty Bình Hà mới chỉ đạt 4% so với kế hoạch, đàn bò nái của Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh chỉ đạt 60%KH).  Dự án chăn nuôi bò của Công ty Bình Hà và Tổng công ty KS&TM Hà Tĩnh được triển khai mạnh mẽ, được các cấp chính quyền vào cuộc quyết liệt từ khâu giải phóng mặt bằng đến tổ chức thực hiện, các dự án đã thu hồi và triển khai trên diện tích 720ha đất lâm nghiệp (bao gồm cả đất trồng cỏ), nhưng sau 3 thực hiện, cả 02 dự án đều mang lại hiệu quả thấp, chưa hỗ trợ người nhân dân trên địa bàn phát triển chăn nuôi như định hướng đã đề ra, đặc biệt dự án chăn nuôi bò thịt của Công ty Bình Hà không nhận được sự đồng thuận của nhân dân xã Cẩm Mỹ, Cẩm Quan do quá trình thực hiện chưa chặt chẽ và có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước cho cư dân vùng hạ nguồn. Ngoài 02 dự án nói trên, toàn huyện hiện có 62 mô hình chăn nuôi quy mô 10 con/hộ trở lên, cao gấp 35 lần so với năm 2013 (năm 2013 chỉ có 17 mô hình nuôi quy mô 10 con/hộ trở lên).
Năm 2016, khi dự án chăn nuôi bò nái của Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh ổn định quy mô đã triển khai thí điểm 01 mô hình nuôi liên kết (của ông Đinh Viết Thông, Cẩm Lạc), tuy nhiên đến năm 2017 khi giá xuất bán chỉ đạt 86,25% so với thời điểm ký hợp đồng nên sau 1 lứa nuôi hộ dân đã chủ động chấm dứt hợp đồng. Hiện nay không còn mô hình nuôi liên kết với doanh nghiệp.
Về công tác giống: Trong nhiều năm, chăn nuôi bò huyện Cẩm Xuyên chủ yếu là chăn nuôi nhỏ lẻ, kiêm dụng, chủ yếu sử dụng giống bò địa phương, tầm vóc nhỏ, hiệu quả thấp. Sau 3 năm thực hiện tái cơ cấu, cùng với chương trình zebu hóa đàn bò địa phương bước đầu đã được cải tạo đáng kể; ngoài đàn bò chất lượng cao của 2 doanh nghiệp, thì đàn bò chăn nuôi nông hộ không ngừng được cải tạo thông qua việc lai cải tạo đàn nái nền, hàng năm có khoảng 750-800 con bò được phối tinh nhân tạo. Tuy nhiên, tỷ lệ đàn bò lai zebu vẫn đạt thấp so với tổng đàn; nguyên nhân do tập quán của người chăn nuôi là sau khi tạo ra con lai thì bán hoặc giết thịt mà không sử dụng con lai làm nái nền để tiếp tục cải tạo đàn bò.
(3) Chăn nuôi gia cầm:

Năm 2017, đàn gia cầm của huyện là 1.638 ngàn con (tăng 80% so với trước tái cơ cấu 2013), đàn gia cầm năm 2017 tăng chủ yếu là do người chăn nuôi chuyển từ chăn nuôi lợn và chăn nuôi trâu bò sang, trong giai đoạn phát triển ổn định từ 2014-2016, đàn gia cầm của huyện đạt ổn định 1.000 ngàn con - 1.200 ngàn con (tăng bình quân 23%-25%/năm so với trước tái cơ cấu); sản lượng thịt xuất chuồng đạt 2.775,5 tấn (bằng 174% so với năm 2013); sản lượng trứng 34,3 triệu quả (tăng 47,5% so với năm 2013). 

Phát triển nhanh các mô hình chăn nuôi gà thả vườn, đồi, trên đất cát ven biển. Toàn huyện hiện có 65 mô hình chăn nuôi gia cầm quy mô 500 con trở lên tập trung tại các xã: Cẩm Huy, Cẩm Yên, Cẩm Nam, Cẩm Lạc, Cẩm Quang,… (trong đó, 18 mô hình nuôi 2.000 con trở lên), cao gấp 4 lần so với trước tái cơ cấu. Đặc biệt, trên địa bàn có HTX con giống gia cầm (Cẩm Nam) chuyên cung ứng giống có chất lượng cho chăn nuôi vừa và nhỏ. Chăn nuôi gia cầm được định hướng phát triển theo hướng sử dụng các giống địa phương để tạo dòng sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Con giống gia cầm sử dụng hiện nay khoảng 40% mua từ các cơ sở ấp giống (chủ yếu là HTX con giống gia cầm Cẩm Nam), 35% mua từ các đại lý con giống và 25% do hộ dân tự sản xuất. Các giống gia cầm hiện nay đang được sử dụng là: gà Ri lai 50-75% máu ngoại, gà Tam Hoàng, gà Lương Phượng, gà Hybro, gà Tàu vàng, gà tre, vịt cỏ, vịt siêu thịt, vịt Bắc Kinh, ngan Pháp,…

Tuy phát triển mạnh theo quy mô hàng hóa nhưng đàn gia cầm chủ yếu vẫn tiêu thụ theo kênh nhỏ lẻ, thiếu ốn định. Hiện tại, chưa khâu nối được doanh nghiệp đủ mạnh đề đầu tư xây dựng dự án về gia cầm và làm “đầu kéo” tham gia liên kết sản xuất về chăn nuôi gia cầm nhằm đảm bảo bền vững, hiệu quả.

2.3. Lĩnh vực lâm nghiệp:
a) Đánh giá chung:

Kết quả phát triển lâm nghiệp trong thời gian qua có sự chuyển biến tích cực, diện tích rừng trồng tăng nhanh, chất lượng giống được chú trọng, đưa vào các giôgns mới có năng suất cao; trên diện tích quy hoạch rừng sản xuất đang phát triển theo hướng sản xuất nhỏ, chủ yếu là trồng cây nguyên liệu giấy, đầu tư cho sản xuất thâm canh trồng cây gỗ lớn mới bước đầu triển khai thực hiện với sự hỗ trợ của các chương trình, dự án trên các diện tích rừng phòng hộ, rừng tự nhiên được nâng cấp, cải tạo. Trong giai đoạn tới, cơ cấu sản xuất lâm nghiệp đang được định hướng tập trung cho việc trồng rừng sản xuất gỗ nguyên liệu phục vụ cho các nhà máy chế biến nguyên liệu giấy và chế biến gỗ quy hoạch trên địa bàn tỉnh và các khu vực lân cận. Giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp ổn định hàng năm từ 3-3,3% trong cơ cấu tỷ lệ ngành nông nghiệp, tỷ lệ áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất còn đang ở mức thấp. Toàn huyện đã hoàn thành giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho 16 xã với tổng diện tích 906 ha, 631 hộ; Phần diện tích còn lại chưa giao được hiện do trùng với các quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch các vùng sản xuất, dự án của tỉnh; Mặc dù phần lớn diện tích rừng và đất lâm nghiệp đã được giao đến từng chủ quản lý, song hiệu quả sử dụng đất rừng chưa cao. Vẫn còn những diện tích đất, rừng các chủ rừng chưa sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả nhưng chưa có giải pháp khắc phục để nhằm phát huy tiềm năng lợi thế đất, rừng. 

- Tổng hợp các số liệu kết quả tái cơ cấu lâm nghiệp theo Biểu 4.
b) Kết quả tái cơ cấu trên những nội dung, sản phẩm cụ thể:

Về phát triển sản xuất lâm nghiệp, trong giai đoạn 2013-2017, toàn huyện đã trồng được 1.636 ha rừng sản xuất; chủ yếu trồng lại trên diện tích sau khai thác rừng trồng, sử dụng giống có chất lượng, các loài giống sản xuất từ mô, hom thay thế cho các loài gieo ươm từ hạt; suất đầu tư thấp so với trồng các loài cây nông nghiệp khác, tận dụng được nguồn lao động, sản phẩm dễ tiêu thụ trên thị trường. Trồng rừng sản xuất diện tích tăng mạnh nhưng chủ yếu là rừng keo gỗ nhỏ, năng suất rừng trồng bình quân hiện nay mới đạt khoảng 10-12 m3/ha/năm, thu nhập bình quân 10-12 triệu/năm (50-60 triệu đồng/chu kỳ 5 năm).
Đối với hệ thống vườn ươm, hiện nay toàn huyện có 02 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, trong đó có 01 cơ sở quy mô lớn (Ban quản lý KBTTN Kẻ Gỗ), 01 cơ sở quy mô trung bình (Hộ ông Nguyễn Phi Bình, xã Cẩm Mỹ). Các cơ sở này đã thực hiện sản xuất cây giống theo quy định (sử dụng vật liệu giống từ cây mẹ, cây đầu dòng, lập sổ nhật ký, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị), góp phần đáp ứng khoảng 60% nhu cầu cây giống phục vụ trồng rừng, trồng cây phân tán, cây xanh bóng mát hàng năm trên địa bàn. 

Về phát triển các trang trại nông lâm kết hợp, bước đầu người dân đã quan tâm đầu tư phát triển kinh tế trên đất lâm nghiệp, đã xuất hiện nhiều trang trại, mô hình nông lâm kết hợp có hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân miền núi. Tuy nhiên hầu hết các mô hình đang chủ yếu phát triển theo tự phát, nhỏ lẻ, chưa có mô hình quy mô lớn, liên kết với các doanh nghiệp để phát triển bền vững. Tình trạng tự ý chuyển mục đích sử dụng đất sang trồng cây ăn quả, kinh tế trang trại khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền vẫn còn xảy ra ở một số địa phương.
Hoạt động chế biến lâm sản trong những năm qua đã có bước chuyển biến tích cực, thực hiện Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh Quy hoạch phát triển chế biến lâm sản giai đoạn 2012 - 2020, định hướng đến năm 2030 và các quyết định 677/QĐ-UBND; 810/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung quyết định 111/QĐ-UBND của UBND tỉnh, mạng lưới chế biến lâm sản trên địa bàn được sắp xếp, quy hoạch lại và phát triển một bước, ổn định theo quy hoạch với 16 cơ sở chế biến lâm sản, đồng thời đã đình chỉ, tháo dỡ 36 cơ sở chế biến lâm sản không đảm bảo tiêu chí, không phù hợp quy hoạch. 

Về kết quả tái cơ cấu cây cao su, đến nay toàn bộ diện tích cây cao su trên địa bàn huyện đã được chuyển đổi sang chăn nuôi (tỉnh đã giao cho Công ty Bình Hà); Trên phần diện tích này đã được Công ty Bình Hà xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi bò, một phần diện tích trồng cỏ đã được Công ty chuyển sang trồng chuối Cavendish (chuối tiêu hồng).


2.4. Lĩnh vực Thủy sản:

a) Đánh giá chung: 


- Nhìn chung kinh tế ngành thủy sản đã có những chuyển biến rõ nét, thể hiện rõ qua sản lượng, giá trị thủy sản tăng trong những năm gần đây. Năm 2017 tổng sản lượng thủy sản đạt 12.510 tấ n (tăng 143,2 % so với năm 2013); giá trị thủy sản đạt 358 tỷ đồng (theo giá hiện hành), tăng 105,5% so với năm 2013; tỷ trọng giá trị sản xuất thủy sản chiếm 13,7% trong tổng giá trị sản xuất toàn ngành nông, lâm, thủy sản (giảm 48,1 % so với năm 2013);


- Sản xuất thủy sản từng bước được phục hồi sau sự cố môi trường biển, cụ thể: đến ngày 31/12/2017 toàn huyện có 1.043 tàu cá các loại, tăng 117,7% so với năm 2013; tổng công suất 34.500CV, tăng 171,6% so với năm 2013; tàu có công suất trên 90 CV 92 chiếc, tăng 87 chiếc  so với năm 2013, có 01 tàu vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ và 01 tàu vỏ gỗ chủ tàu tự bỏ vốn đóng 1.100CV. Tàu công suất dưới 20 CV 483 chiếc, chiếm tỷ lệ 46,3 %, chủ yếu tập trung tại các xã vùng bãi ngang;


- Nuôi trồng thủy sản tập trung vào các đối tượng có giá trị kinh tế cao như: tôm thẻ chân trắng, sò, cá Vược, ốc Hương, diện tích nuôi tôm thâm canh trong ao lót bạt, ao vỗ bờ xi măng, nuôi trên cát tăng; đã khai thác hết tiềm năng vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên địa bàn; chuyển vùng đất nuôi tôm kém hiệu quả sang nuôi ốc Hương tại xã Cẩm Lĩnh, nuôi cá rô phi tại xã Cẩm Hưng. Cơ sở hạ tầng các vùng nuôi trồng thủy sản cơ bản được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp; tuy nhiên vẫn còn một số vùng chưa được đầu tư nâng cấp như: Bãi Màng, Hưng Long (Thị trấn Thiên Cầm); Cồn Vạn (Cẩm Lĩnh); Đập Đuồi, Cầu Gon (Cẩm Phúc), chưa đáp ứng được yêu cầu nuôi thâm canh, khó khăn trong quản lý dịch bệnh;


- Tổ chức sản xuất dưới hình thức Doanh nghiệp, Hợp tác xã, tổ hợp tác được chú trọng. Việc xây dựng, quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm chế biến thủy sản chưa được đầu tư đúng mức, hiện trên địa bàn huyện chỉ có 01 Hợp tác xã đăng ký bảo hộ thương hiệu sản phẩm, nên giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm còn thấp.

(Có số liệu chi tiết về tái cơ cấu theo biểu 05)

b) Kết quả tái cơ cấu theo lĩnh vực, sản phẩm chủ lực:


b.1. Về  tái cơ cấu lĩnh vực nuôi trồng thủy sản: 


Diện tích nuôi trồng thủy sản tăng 138,5% so với năm 2013 cả về nuôi ngọt vă mặn lợ; trong đó: diện tích nuôi nước ngọt tăng 128,7%, diện tích nuôi mặn lợ tăng 162,9%. Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 4.500 tấn, tăng 236,6% so với năm 2013.


- Nuôi tôm: Diện tích nuôi tôm được mở rộng, đặc biệt là diện tích nuôi tôm thâm canh công nghệ cao trên cát (tôm thẻ chân trắng). Năm 2017 diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng đạt 214 ha (tăng 183,2% so với năm 2013); nuôi thâm canh, bán thâm canh (ao đất) 96 ha, giảm 20,6%  so với năm 2013; nuôi thâm canh công nghệ cao (trên cát) 118 ha, tăng 117 ha so với năm 2013; sản lượng đạt 2.120 tấn, tăng 686,9% so với năm 2013; năng suất trung bình 9,9 tấn/ha, tăng 375 % so với năm 2013;


- Nuôi sò: Tập trung nuôi tại bãi triều các xã, thị trấn: Cẩm Nhượng, Cẩm Lĩnh, Cẩm Lộc và Thị trấn Thiên Cầm; diện tích nuôi năm 2017 là 50 tăng 125 % so với năm 2013; sản lượng đạt 500 tấn, tăng 216,9 % so với năm 2013; 


- Nuôi cá Vược, cá diêu Hồng, cá  Mú: Được nuôi trong lồng, trên sông, hồ đập và lồng trong ao cát lót bạt, tập trung ở các xã Cẩm Phúc, Cẩm Mỹ, Cẩm Thịnh, Cẩm Dương; nuôi lồng bè phát triển mạnh trong các năm 2014, 2015, 2016 đặc biệt là nuôi trên hồ chứa, tuy nhiên từ đầu năm 2017 do ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, rét đậm, rét hại và nuôi trên hồ chứa chưa có quy định cụ thể cho thuê mặt nước, nên nuôi lồng năm 2017 giảm so với các năm trước;


- Nuôi nước ngọt: Chú trọng quy hoạch, chuyển đổi vùng đất trũng thấp sản xuất lúa kém hiệu quả chuyển sang nuôi trồng thủy sản tập trung ở các xã: Cẩm Quang, Cẩm Bình, Cẩm Thành, Cẩm Duệ; đến nay diện tích nuôi toàn huyện 540 ha, tăng 128,7% so với năm 2013, diện tích nuôi tập trung có quy mô từ 3 ha trở lên 161,5 ha, chiếm 29,9% diện tích nuôi; còn lại là nuôi quy mô hộ gia đình nhỏ lẻ; hình thức nuôi chủ yếu là quảng canh; sản lượng 1.600 tấn, tăng 119,1% so với năm 2013; năng suất trung bình đạt 2,8-3,0 tấn/ha;


- Công tác sản xuất giống, nuôi các đối tượng mới:

* Nước ngọt: Năm 2014, 2015 trên địa bàn huyện đã sản xuất giống một số đối tượng nuôi đặc sản nước ngọt như: baba, ếch bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao, nhưng do sản xuất ra tiêu thụ không ổn định, giá con giống thấp, trong khi đó giá thức ăn và nhân công cao nên việc sản xuất giống giảm, đến nay trên địa bàn huyện không còn cơ sở sản xuất giống.

* Nước lợ:  + Năm 2015 thực hiện Đề án nuôi thí điểm cá Mú, cá Bơn, bào ngư và tôm chất lượng cao của tỉnh, trên địa bàn huyện đã triển khai nuôi thí điểm cá Mú diện tích 4 ha, sau 1 năm nuôi do quy trình nuôi chưa hoàn thiện, công tác chỉ đạo, quản lý chưa chặt chẽ, con giống, sản phẩm tiêu thụ không ổn định và do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung, nên mô hình này không hiệu quả và hiện nay đã dừng sản xuất; hiện nay chủ đầu tư xin chuyển đổi sang nuôi tôm thẻ chân trắng;

+ Năm 2017 đã chuyển đổi 10,6 ha nuôi tôm kém hiệu quả sang nuôi ốc hương tại vùng Cồn Vạn, xã Cẩm Lĩnh, bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao, năng suất đạt 15-20 tấn/ha; sản lượng đạt 159 tấn, năng suất trung bình 15 tấn/ha; sau khi trừ chi phí lãi 0,9 tỷ đồng/ha;

- Thu nhập bình quân/ha mặt nước:

+ Nuôi nước ngọt: Thu nhập trung bình sau khi trừ chi phí sản xuất 30 triệu đồng/ha, tăng 120% so với năm 2013;

+ Nuôi nước lợ (tôm): Thu nhập trung bình sau khi trừ chi phí 570 triệu đồng/ha, tăng 126,7% so với năm 2013.

* Kết quả chuyển đổi tái cơ cấu sản phẩm chủ lực (tôm thẻ chân trắng).


- Diện tích nuôi tôm được mở rộng, đặc biệt là diện tích nuôi tôm thâm canh công nghệ cao trên cát (tôm thẻ chân trắng). Năm 2017 diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng đạt 214 ha (tăng 183,2% so với năm 2013); nuôi thâm canh, bán thâm canh (ao đất) 96 ha, giảm 20,6%  so với năm 2013; nuôi thâm canh công nghệ cao (trên cát) 118 ha, tăng 117 ha so với năm 2013; sản lượng đạt 2.120 tấn, tăng 686,9% so với năm 2013; năng suất trung bình 9,9 tấn/ha, tăng 375 % so với năm 2013; từ năm 2013 trở lại nay 100%  diện tích đều nuôi tôm thẻ chân trắng,  không nuôi tôm sú; giống đưa vào địa bàn được kiểm soát chặt chẽ, có chứng nhận nguồn gốc rõ ràng, có kiểm dịch;


- Hình thức tổ chức sản xuất: Hiện nay hình sức sản xuất có sự tham gia của các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, hộ gia đình, đã có sự liên kết trong tổ chức sản xuất từ con giống, chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, tiêu thu sản phẩm, thức ăn. Tuy nhiên việc liên kết trong sản xuất còn ít, chủ yếu hộ nuôi tự tìm kiếm trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm;


- Tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất như (cải tạo ao, chăm sóc, lấy nước, kiểm soát môi trường, phòng trừ dịch bệnh), đạt trung bình 56,6%, tăng 125,7%  so với năm 2013.


b.2. Về  tái cơ cấu lĩnh vực khai thác thủy sản: 


- Năm 2017 sản lượng khai thác thủy sản đạt 8.010 tấn, tăng 117,2% so với năm 2013 (khai thác biển 7.500 tấn, tăng 119%; khai thác nội địa 510 tấn, giảm 4,3%); giá trị khai thác thủy sản đạt (giá hiện hành) 180 tỷ đồng, tăng 111,1% so với năm 2013, tỷ trọng khai thác các đối tượng có giá trị cao như cá Thu ngừ, nghẹ tăng cao. Xu hướng chuyển đổi, cơ cấu nghề khai thác đối tượng có giá trị cao như: nghề bóng, rê khơi, câu khơi; đẩy mạnh khai thác vùng khơi, vùng lộng, giảm khai thác vùng bờ (trừ nghề được phép khai thác);


- Tổng số tàu cá khai thác hải sản các loại 1.043 chiếc, tăng 117,7% so với năm 2013; tổng công suất 34.500 CV, tăng 171,7% so với năm 2013.


* Tàu công suất trên 90 CV: 92 chiếc, chiếm 8,82% tổng số tàu, đạt 1840% so với năm 2013, sản lượng khai thác trung bình hàng năm 22 tấn/tàu/năm, giá trị sản lượng đạt khoảng 1,6 tỷ đồng/năm;


* Tàu công suất từ 20 đến dưới 90 CV: 468 chiếc, chiếm 44,87% tổng số tàu, đạt 300%  so với năm 2013, sản lượng khai thác trung bình 11 tấn/tàu/năm, giá trị sản lượng đạt khoảng 250 triệu đồng/tàu/năm; 


* Tàu công suất dưới 20 CV: 483 chiếc, chiếm 46,3% tổng số tàu, giảm 33,4 % so với năm 2013, sản lượng khai thác trung bình 5 tấn/tàu/năm, giá trị sản lượng đạt khoảng 100 triệu đồng/tàu/năm; 

- 100 % tàu cá khai thác xã bờ đã áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, thiết bị phục vụ hoạt động khai thác như: máy định vị, máy dò cá, la bàn, các thiết bị dự báo để nắm bắt thông tin hàng ngày trên biển; xây dựng các hầm bảo quản đã làm giảm nhiều tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch, đã làm sản phẩm chế biến tăng;

- Đã thành lập 4 tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ (Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững);

- Đã có sự liên kết trong sản xuất, dịch vụ hậu cần, bảo quản chế biến và tiêu thụ sản phẩm, đã làm cho giá sản phẩm, giá dịch vụ luôn ổn định; đã có quy hoạch được phê duyệt khu dịch vụ hậu cần nghề cá tập trung tại xã Cẩm Nhượng;

- Thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản, trên địa bàn huyện đã đóng mới được 01 tàu vỏ thép công suất 829 CV đưa vào khai thác cuối năm 2016, bước đầu có hiệu quả. Tuy nhiên, do kinh nghiệm khai thác xa bờ, sử dụng các loại thiết bị vào sản xuất còn hạn chế, sau 01 năm đi vào hoạt động thì hiệu quả sản xuất chưa tương xứng với năng lực, công suất thiết kế của tàu; mới đạt 20% chỉ tiêu tỉnh giao.

2.5. Tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu theo định hướng phát triển vùng sinh thái

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo định hướng phát triển các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của huyện; trong đó ưu tiên các sản phẩm có lợi thế, như: lợn, bò, gia cầm, tôm, lúa, lạc, rau củ quả, nấm; gắn với khai thác lợi thế so sánh theo 3 vùng sinh thái. Trong giai đoạn đầu của quá trình tái cơ cấu, Bước đầu đã phát huy được tiềm năng lợi thế của các vùng sinh thái của huyện, cụ thể:
- Vùng đối núi: gồm 9/27 xã, thị trấn. Đã chỉ đạo phát triển nhanh các trang trại chăn nuôi tập trung, đặc biệt là các trang trại chăn nuôi lợn, nuôi bò (xây dựng mới 30 cơ sở chăn nuôi tập trung); phát triển mạnh hệ thống gà thả đồi, sử dụng sản phẩm lúa, gạo, ngô, rau, cỏ,... để tạo ra sản phẩm sạch, chất lượng cao, an toàn dịch bệnh. Tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, với lựa chọn cây cam làm sản phẩm ưu tiên trên các vùng đất bán sơn địa (năm 2017, tại kỳ họp thứ 4 HĐND huyện đã thông qua đề án phát triển cây cam chất lượng cao vùng bán sơn địa), hiện nay, đã thực hiện khảo sát địa điểm và trồng mới 2.500 gốc cam chanh chất lượng cao, dự kiến đến cuối năm 2018 sẽ hoàn thành trồng 6.000 cây theo kế hoạch. Nhờ lợi thế đất đồi núi, đất lâm nghiệp nên trong giai đoạn tái cơ cấu, tại các xã vùng trà sơn đã có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, làm thay đổi tư duy, tập quán canh tác, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn.

- Vùng đồng bằng: Gồm 10/27 xã, thị trấn. Đã tập trung chỉ đạo phát triển các cánh đồng lớn đồng nhất cùng loại giống, đồng nhất về thời vụ, cơ giới hóa được áp dụng rộng rãi; kinh tế vườn được quan tâm, đặc biệt là xây dựng các vườn mẫu bước đầu cho thu nhập khá làm thay đổi bộ mặt về cảnh quan và môi trường trong nông thôn. Với lợi thế đất đai trù phú, trong giai đoạn tái cơ cấu đã hình thành nhiều vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, ứng dụng bộ giống mới có năng suất, chất lượng để thay thế bộ giống cũ; lấy kinh tế vườn làm trọng điểm trong phát triển kinh tế, trong mấy năm trở lại đây, các xã đồng bằng tập trung cải tạo mạnh mẽ vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, đa dạng hóa cây trồng kết hợp chăn nuôi quy mô nhỏ đã mang lại thu nhập cao cho kinh tế hộ. 
- Vùng cửa sông, bãi ngang ven biển: Gồm 8/27 xã, thị trấn. Trước tái cơ cấu, cư dân sống chủ yếu dựa vào đánh bắt thủy sản nhỏ, thu nhặt nhuyễn thể, sản xuất màu hiệu quả thấp (lạc, khoai); phần lớn diện tích các đồi cát bỏ hoang. Trong giai đoạn 2014-2017, tận dụng lợi thế các vùng bãi bồi, các dãi đất cát hoang hóa để tổ chức tái cơ cấu, UBND huyện đã tập trung phát triển mạnh nuôi tôm trên cát (diện tích đạt gần 100ha); trồng rau củ quả (24ha); phát triển nhanh đội tàu đánh bắt xa bờ (đóng mới 92 tàu đánh bắt xa bờ) và phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, dịch vụ du lịch biển. Đến nay, sau gần 5 năm thực hiện, biển Thiên Cầm trở thành khu du lịch biển quốc gia, Cẩm Dương, Cẩm Hòa trở thành vùng nuôi tôm tập trung và khu vực sản xuất rau củ quả công nghệ cao; vùng nuôi trồng thủy sản mặn lợ tại Cẩm Phúc (cá chẻm, cá truyền thống), Cẩm Lộc, TT Thiên Cầm (tôm, sò), Cẩm Lĩnh (ốc hương) đang mang lại giá trị thu nhập lớn và mở ra hướng đi mới phù hợp cho các địa phương vùng ven cửa sông, ven biển. 
 (tổng hợp số liệu vào biểu 06 sau đây)
	Chỉ số đánh giá
	Đơn vị tính
	TH

2012
	TH

2013
	TH

2014
	TH

2015
	TH

2016
	TH

2017
	Mục tiêu năm 2020

	1. Tăng trưởng GTSX NLTS
	%
	109,05
	108,84
	97,18
	109,04
	107,01
	102,90
	103,5

	2. Chuyển dịch cơ cấu SX NLTS
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	- Trồng trọt
	%
	 44,49 
	  41,74 
	   40,14 
	       38,43 
	      36,12 
	       35,80 
	30,30

	- Chăn nuôi
	%
	32,77 
	   34,97 
	   39,50 
	      40,65 
	      45,50 
	       43,65 
	45,50

	- Lâm nghiệp
	%
	    3,06 
	     2,95 
	     3,33 
	         3,67 
	        3,68 
	         2,50 
	3,20

	- Thủy sản
	%
	  11,09 
	   12,00 
	   11,43 
	       11,90 
	       8,86 
	       11,43 
	15,00

	- Dịch vụ 
	%
	    8,14 
	     8,34 
	     5,60 
	        5,35 
	        5,84 
	         6,62 
	6,00

	3. Giá trị SXNN trên đơn vị diện tích đất nông nghiệp
	Trđ/ha
	56,6
	57,78
	62,59
	67,57
	81,35
	73,83
	100


 2.6. Công nghiệp chế biến, cơ giới hóa, bảo quản sau thu hoạch và ngành nghề nông thôn:

Trước tái cơ cấu, các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu được bảo quản, tiêu thụ ở dạng thô, hiệu quả thấp, chất lượng thấp.  Khi thực hiện tái cơ cấu, không ngừng ưu tiên nguồn lực cho công nghiệp sơ chế, chế biến sâu nhằm giữ nguyên chất lượng sản phẩm, kéo dài thời gian vận chuyển, sử dụng. Tuy chưa đạt được nhiều kết quả nhưng qua 5 năm thực hiện tái cơ cấu đến nay Cẩm Xuyên đã có 02 doanh nghiệp đầu tư sản xuất giống lúa và tiêu thụ sản phẩm tại xã Cẩm Thành, có 01 kho dự trữ quốc gia tại xã Cẩm Thành hàng năm thu mua hàng chục tấn lúa thương phẩm trên địa bàn huyện; 01 doanh nghiệp thu mua nông sản đang xúc tiến đầu tư tại Cẩm Lạc, 5 cơ sở chế biến nước mắm bằng năng lượng mặt trời (Cẩm Nhượng: 03 cơ sở , TT Thiên Cầm 02 cơ sở) và đang từng bước hình thành cụm công nghiệp Cẩm Nhượng với chủ lực là các nhà máy, cơ sở chế biến sản phẩm thủy hải sản.

Ngay từ giai đoạn đầu của quá trình tái cơ cấu, huyện Cẩm Xuyên đã quan tâm việc đưa máy móc vào sản xuất. Cùng với tích tụ ruộng đất, cơ giới hóa được đưa vào nhanh, có hiệu quả. So với trước tái cơ cấu, cơ giới hóa được gia tăng đáng để, năm 2017 toàn huyện có 1775 máy làm đất các loại (trong đó có 29 cái máy làm đất cở lớn trên 23 mã lực) và 164 máy gặt đập liên hợp (năm 2011 toàn huyện chỉ có 01 máy gặt đập liên hợp, đến cuối năm 2013 có hơn 20 máy gặt đập liên hợp và gần 800 máy làm đất loại nhỏ). Cơ giới hóa đã làm thay đổi căn bản quá trình tổ chức sản xuất, từ khâu làm đất đến khâu thu hoạch đều đạt tỷ lệ 100%, giảm bớt công lao động, rút ngắn thời gian khâu làm đất và thu hoạch, góp phần né tránh thiên tai, giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch, nâng cao năng suất và đảm bảo mùa vụ.

- Tổng hợp số liệu chi tiết theo Biểu 07.

2.7. Công tác thủy lợi; phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất
2.7.1. Đầu tư hệ thống tạo nguồn chính:

- Từng bước nâng cao độ ổn định sản xuất, giảm tổn thất, tiết kiệm nước, nâng cao hiệu quả cấp nước của các hệ thống công trình hiện có. Hàng năm tranh thủ các nguồn vốn trung ương, ngân sách tỉnh, huyện để đầu tư cải tạo, nâng cấp hoàn chỉnh các hệ thống kênh trục chính tạo nguồn. Kết quả sau 5 năm thực hiện đầu tư (từ năm 2013-2017) năng lực phục vụ của hệ thống thủy lợi đảm bảo tưới tiêu cho 3.732,68ha diện tích gieo trồng cả năm (đạt 100% diện tích sản xuất).

- Ngoài hệ thống kênh trục chính tạo nguồn các hệ thống công trình kênh dẫn tạo nguồn, bờ bao, cống điều tiết, kênh mương nội đồng cũng được đầu tư nâng cấp theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong vòng 5 năm  có hơn 110,795km kênh mương được kiên cố hóa. Năng lực công trình hiện nay cơ bản đáp chỉ đảm nhận phục vụ cho sản xuất của 3.624,9ha lúa, 40ha hoa màu, và 67,8ha thủy sản. Trong thời gian tới, tiếp tục quy hoạch, phát triển hệ thống thủy lợi nội đồng nâng cao sản lượng sản xuất hiện tại. 

2.7.2. Phát triển tưới cho cây trồng cạn

Tính đến tháng 12/2017, toàn huyện Cẩm Xuyên có hơn 20,5ha áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước trong quá trình sản xuất cụ thể: Cây Cam ( Cẩm Yên) 0,5ha; Cây rau màu (Cẩm Hòa, Cẩm Dương, Cẩm Bình, Cẩm Yên) 25ha và các diện tích không tập trung khoảng 10ha ở các xã khác. Tuy có nhiều thuận tiện về cơ chế, chính sách để phát triển hệ thống tưới tiết kiệm này, nhưng do diện tích canh tác manh mún, tập quán sản xuất của người dân vẫn còn theo hướng áp dụng tưới tràn, tưới ngập nên quá trình vận động, tuyên truyền và thực hiện áp dụng còn gặp nhiều khó khăn. 

2.7.3. Đảm bảo an toàn hệ thống hồ chứa

Trên địa bàn toàn huyện có 4 hồ chứa và 12 đập dâng lớn nhỏ, có dung tích từ 50.000m3 đến 200.000m3. Hằng năm các địa phương có công trình thường tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn công trình. Đồng thời, trước mùa mưa bão xảy ra, có lập phương án phòng, chống, lụt bão cho công trình; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, đảm bảo chủ động ứng phó với mọi tình huống. Năng lực cán bộ cũng được cải thiện dần qua các công văn, hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành. 
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3. Tái cơ cấu gắn với xây dựng nông thôn mới:
Kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp được thực hiện gắn chặt với chương trình xây dựng nông thôn mới; nhiệm vụ và giải pháp cơ cấu lại nông nghiệp là xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, góp phần thay đổi toàn diện bộ mặt của nông thôn Việt Nam.

Tái cơ cấu nông nghiệp góp phần nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã. Đã có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã đang phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2018; tổng số tiêu chí thực hiện đạt chuẩn có sự tăng lên đáng kể về cả số lượng và chất lượng, nhất là các tiêu chí về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, tổng số tiêu chí tăng lên trên toàn huyện so với năm 2013 là 113 tiêu chí (riêng giai đoạn từ 2016-2020, yêu cầu đạt chuẩn của các tiêu chí có sự thay đổi, nâng mức cao hơn so với từ 2015 về trước). Trong đó riêng tiêu chí hộ nghèo tăng thêm 6 xã (từ 7 xã đạt lên 13 xã); Thu nhập của người dân tăng lên đáng kể, từ 18,3 triệu đồng năm 2013 lên 33 triệu đồng năm 2017.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp đã duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng từng bước được cải thiện; Các hình thức tổ chức sản xuất từng bước được đổi mới, các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi được phát triển phù hợp với điều kiện sản xuất của từng vùng, địa phương; việc ứng dụng khoa học kỹ thuật được đẩy mạnh để nâng cao giá trị gia tăng, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực. Kết quả sản xuất nông nghiệp thời gian qua đã góp phần tạo điều kiện cho nông dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng đời sống. Thu nhập bình quân hộ nông dân đã tăng từ 56,6 triệu đồng năm 2012 lên 81,35 triệu đồng năm 2017. 

Nhờ sản xuất phát triển, đã tạo điều kiện thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới, nhờ đó đã huy động được nguồn lực lớn, góp phần thúc đẩy tiến độ thực hiện các nội dung của chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn ở nhiều nơi được đổi mới, văn minh hơn, hạ tầng được nâng cấp.

Trong giai đoạn thực hiện tái cơ cấu 2014-2017, toàn huyện thành lập mới thêm được 863 mô hình sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, nâng số mô hình hiện có đến nay là 1.026 mô hình (mô hình đạt theo các tiêu chí tại hướng dẫn 218/HD-SNN), bình quân mỗi năm số mô hình phát sinh mới gấp 1,32 lần so với trước tái cơ cấu 2013. Trong số mô hình hiện có thì mô hình trong lĩnh vực chăn nuôi chiếm ưu thế (649 mô hình chiếm 75,2%). Hiệu quả các mô hình được nâng cao tạo thu nhập ổn định, góp phần thực hiện thành công tiêu chí thu nhập, thu nhập bình quân của cư dân nông thôn năm 2017 đạt 29,8 triệu đồng/người/năm (năm 2013 chỉ đạt17,3 triệu đồng/người/năm). Kinh tế vườn hộ được tổ chức sản xuất lại theo hướng hiệu quả hơn: phá bỏ vườn tạp, quy hoạch, xây dựng vườn mẫu gắn với xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Đến nay toàn huyện cả 227/227 thôn đều triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, trong đó có 28 thôn đạt chuẩn. Có gần 3.500 vườn đã triển khai xây dựng vườn mẫu, trong đó có 476 vườn mẫu đạt chuẩn theo Quyết định 59/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Các vườn mẫu đã mang lại hiệu quả rõ rệt, vườn được quy hoạch các vùng sản xuất riêng biệt, tập trung vào sản xuất một số sản phẩm chủ lực có hiệu quả cao (chủ yếu là rau, củ, quả chất lượng cao ở vùng đồng bằng, ven biển, cây cam, bưởi ở vùng bán sơn địa), lắp đặt các hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm, cảnh quan môi trường được nâng cấp, thu nhập cao hơn nhiều so với khi chưa xây dựng vườn mẫu.
4. Về kết quả thực hiện các giải pháp

4.1. Rà soát, sửa đổi, ban hành và thực hiện các cơ chế, chính sách

a) Đánh giá tổng hợp thực hiện các chính sách TW, Tỉnh đã ban hành;

Từ khi triển khai đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các chính sách tỉnh ban hành được áp dụng gồm: 

- Chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tiên phong đi đầu triển khai thực hiện mô hình cải tạo đất cát hoàng hóa, bạc màu tại các xã ven biển đề đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh rau củ quả công nghệ cao quy định tại Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của UBND tỉnh; 

- Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới quy định tại Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014, Nghị quyết số 157/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh;

- Chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tư xây dựng mới, mở rộng quy mô các cơ sở nuôi lợn nái 100% máu ngoại để cung ứng giống cho phát triển chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ liên kết với doanh nghiệp thông qua hợp tác xã và tổ hợp tác quy định tại Quyết định 2811/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh; 

- Chính sách hỗ trợ các tổ chức, đơn vị thí điểm triển khai thực hiện mô hình phát triển nuôi cá mú, cá bơn, bào ngư, tôm chất lượng cao và hỗ trợ sản xuất giống thủy sản các loại năm 2015 quy định tại Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh;

- Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị tỉnh Hà Tĩnh năm 2017-2018 quy định tại Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh;
Để thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện, Tóm tắt nội dung chính sách và Tổ chức tập huấn chi tiết đến cán bộ thôn xóm; xây dựng dự toán thực hiện hàng năm và tổ chức nghiệm thu, đề xuất hỗ trợ kịp thời để khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất.

* Kết quả thực hiện:


Sau 5 năm thực hiện, đến nay toàn huyện có 2.462 mô hình được thực hiện và đủ điều kiện được hỗ trợ theo các chính sách trên 27 đơn vị xã, thị trấn, tổng số kinh phí được hỗ trợ 100.994,9 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh 87.244,23 triệu đồng, ngân sách huyện 13.750,64 triệu đồng.

b) Những cơ chế chính sách của huyện:

Trong quá trình thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, ngoài áp dụng các chính sách do tỉnh ban hành, UBND huyện đồng thời ban hành chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện, gồm:

- Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2015 quy định tại Quyết định số 4711/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2013 của UBND huyện;

- Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, xây dựng khu dân cư mẫu gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2016 quy định tại Quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND huyện

* Kết quả thực hiện: 

Thực hiện chính sách theo Quyết định 4711/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện từ năm 2013 đến năm 2015 có 183 mô hình, với tổng kinh phí được cấp 1.131,205 triệu đồng.

Chính sách quy định tại Quyết định 3533/QĐ-UBND của UBND huyện: có 3 mô hình, tổng kinh phí hỗ trợ 110 triệu đồng.
c) Đánh giá cơ chế, chính sách, giải pháp trước và sau khi có đề án tái cơ cấu 

Trước khi có đề án Tái cơ cấu, các chính sách còn ít, nội dung hỗ trợ chưa mang tính kích cầu cao, không khuyến khích được người dân, từ năm 2011- đầu năm 2014, thực hiện chính sách theo Quy định tại Quyết định 24/2011/QĐ-UBND ngày 09/8/2011 và Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 14/3/2013 của UBND tỉnh, toàn huyện Cẩm Xuyên có 499 mô hình được hỗ trợ tổng số kinh phí 9.792,406 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh 8.328,883 triệu đồng, ngân sách huyện 973,589 triệu đồng, ngân sách xã 489,934 triệu đồng. Do đó, trên tất cả các lĩnh vực đều không phát huy hiệu quả, các quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt không được các tổ chức, cá nhân mạnh dạn đầu tư (các quy hoạch treo), kèm theo đó cơ sở hạ tầng phục vụ cho các quy hoạch ngành không được triển khai đồng bộ, định hướng xây dựng không rõ ràng gây ra sự lãnh phí. Sản xuất nông nghiệp địa phương theo hướng nhỏ lẻ, manh mún, chưa mạnh dạn đầu tư các ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất (tưới công nghệ cao), năng suất, sản lượng đạt thấp, kết quả đầu ra tự cung, tự cấp, năm 2011 toàn huyện có 15 mô hình lớn (doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm) 12 mô hình vừa (doanh thu từ 501 triệu – 1 tỷ đồng/năm), 41 mô hình nhỏ (từ 100 đến 500 triệu đồng/năm).

Trong trồng trọt, việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất chậm và gặp nhiều khó khăn, năm 2011 toàn huyện mới có 1 chiếc máy gặt đập liên hợp, đến cuối năm 2013 có hơn 20 máy gặt đập liên hợp trên địa bàn toàn huyện, chủ yếu vẫn dùng máy gặt tay để thu hoạch lúa, vừa mất nhiều thời gian, công sức mà hiệu quả không cao, kéo dài thời gian thu hoạch gây nhiều tổn thất cho người sản xuất. Trong khâu làm đất, chủ yếu dùng máy phay hoặc máy cày tay, đến cuối năm 2013 tổng toàn huyện có khoảng gần 800 máy làm đất cỡ nhỏ, thời gian làm đất của mỗi mùa vụ có khi kéo dài cả tháng. Trong chăn nuôi đàn lợn giống kém về số lượng và chất lượng; đến năm 2014 đàn lợn nái ngoại của huyện Cẩm Xuyên khoảng 964 con so với tổng đàn nái là 10.960 con, chiếm 11,4%. Các trang trại và gia trại chăn nuôi lợn thương phẩm thiếu nguồn giống có chất lượng, thiếu kỹ thuật và không có đầu ra ổn định, thường bị thương lái ép giá.

Từ sau khi có đề án tái cơ cấu, các chính sách mới được ban hành với các nội dung hỗ trợ mang tính kích cầu cao, người dân mạnh dạn hơn trong đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, đến cuối năm 2015 toàn huyện có 168 mô hình lớn, 118 mô hình vừa và 492 mô hình nhỏ. Trong trồng trọt các tiến bộ khoa học mới được áp dụng ngày càng nhiều, cải tạo các vùng đất cát bạc màu ven biển (trước đây bỏ hoang, trồng cây lâm nghiệp không hiệu quả), mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất, tính đến nay toàn huyện đã có 24,4 ha được ứng dụng công nghệ tưới vào sản xuất. Số lượng máy gặt đập liên hợp tính đến cuối năm 2015 đã có 164 máy, đưa tỷ lệ cơ giới hóa trong thu hoạch đạt 100%, giảm bớt công lao động, rút ngắn thời gian góp phần giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch, nâng cao năng suất và đảm bảo mùa vụ. Khâu làm đất cũng được đẩy nhanh, với gần 30 máy làm đất công suất từ trên 23 mã lực và trên 1.000 máy làm đất cỡ nhỏ, thời gian làm đất được đẩy nhanh còn từ 7-10 ngày/vụ, đặc biệt các máy làm đất công suất trên 23 mã lực còn góp phần cải tạo đất. Trong chăn nuôi số lượng và chất lượng đàn lợn giống được nâng lên đáng kể, đàn lợn nái ngoại hiện đạt khoảng 2.564 con, so với trước đó là 964 con; đàn nái ngoại tăng hơn 2,6 lần so với năm 2014. Trong chăn nuôi lợn thương phẩm, một số trang trại lớn đã chuyển từ liên kết gia công với doanh nghiệp sang liên kết với các cơ sở nái mang lại hiệu quả cao. Các cơ sở nái sau khi xây dựng đã thực hiện chủ trương liên kết sản xuất với các hộ dân, các trang trại, gia trại từ khâu con giống đến tiêu thụ sản phẩm nhằm tạo ra các mô hình liên kết bền vững. Mỗi năm, các cơ sở nái (được hưởng chính sách 2811) sản xuất khoảng 34.000-35.000 con giống lợn, đảm bảo cung ứng giống tại chỗ cho sản xuất khoảng 14,7%. 

d) Kết quả hấp thu chính sách các lĩnh vực, sản phẩm:

Tổng hợp kết quả thực hiện chính sách qua các năm cụ thể như sau:

- Năm 2011: Tổng kinh phí được giải ngân là 243 triệu đồng, hỗ trợ cho 4 tổ chức và 3 hộ gia đình;

- Năm 2013: Tổng kinh phí được giải ngân là 3.111 triệu đồng, hỗ trợ cho 30 tổ chức và 148 đối tương;

- Năm 2014: Tổng kinh phí được giải ngân là 16.299,78 triệu đồng, hỗ trợ 93 tổ chức, 2 trang trại và 2.241 hộ dân;

- Năm 2015: Tổng kinh phí được giải ngân là 65.545,21 triệu đồng, hỗ trợ cho 927 tổ chức và 113 hộ dân;

- Năm 2016: Tổng kinh phí được giải ngân là 18.535,61 triệu đồng, hỗ trợ cho 16 tổ chức và 78 hộ dân;

- Năm 2017: Tổng kinh phí được giải ngân là 5.853,5 triệu đồng, hỗ trợ cho 1 tổ chức và 1.372 hộ dân;

 (chi tiết về số kinh phí hỗ trợ theo từng lĩnh vực sản phẩm qua các năm tại biểu 10 kèm theo)

Biểu 10:
	Nội dung 
	Đơn vị tính
	TH

2011
	TH

2013
	TH

2014
	TH

2015
	TH

2016
	TH

2017

	1. Tổng kinh phí giải ngân chính sách
	Tr. đồng
	243
	3.111
	16.299,78
	65.545,21
	18.535,61
	5.853,5

	- Chính sách chung
	Tr. đồng
	30
	420
	269
	2.296,11
	1.190
	595

	 - Chính sách lĩnh vực Trồng trọt
	Tr. đồng
	100
	530,7
	7.284,32
	41.961
	 
	102,43

	- Chính sách lĩnh vực Chăn nuôi
	Tr. đồng
	 
	1.211
	4.437
	15.025,84
	1.760
	 

	- Chính sách lĩnh vực Lâm nghiệp
	Tr. đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Chính sách lĩnh vực Thủy sản
	Tr. đồng
	113
	949,3
	4.309,46
	6.262
	15.586
	5.100

	- Lĩnh vực khác
	Tr. đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	56,07

	2. Số lượng đối tượng được hưởng thụ chính sách
	
	7
	178
	2.336
	1.040
	94
	1.373

	· Tổ chức
	TC
	4
	30
	93
	927
	16
	1

	· Trang trại
	TT
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	· Hộ dân
	Hộ
	3
	148
	2.241
	113
	78
	1.372


4.2. Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất

a) Tổ chức lại sản xuất theo phương châm doanh nghiệp hóa sản phẩm, liên kết hóa sản xuất

- Doanh nghiệp hóa sản phẩm:

Toàn huyện có 315 doanh nghiệp, tăng 2,3 lần so với năm 2013, tổng số vốn điều lệ theo đăng ký 2.023,1 tỷ đồng. Trong đó: 47 doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với tổng vốn đăng ký là 141 tỷ đồng.

Việc các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất đã có vai trò đầu kéo trong tái cơ cấu sản xuất đặc biệt là chuyển giao giống và tiêu thụ sản phẩm.

- Liên kết hóa trong sản xuất:

Việc sản xuất theo chuỗi giá trị: giống, cung cấp đầu vào, bao tiêu sản phẩm cho nhân dân tạo thành các cánh đồng sản xuất lớn và mang lại hiệu quả rõ rệt cho người sản xuất, đặc biệt là chuỗi sản xuất lợn thịt không ngừng được hình thành và mở rộng, đã có 22 cơ sở chăn nuôi lợn liên kết với doanh nghiệp (Công ty Cổ phần chăn nuôi CP, Công ty cổ phần chăn nuôi Mitraco) theo chuỗi giá trị bền vững. Các doanh nghiệp đã hỗ trợ người dân trong việc huy động vốn đầu tư, mở rộng mạng lưới thị trường, chuyển giao các ứng dụng về khoa học công nghệ để tạo ra khối lượng hàng hóa đồng nhất, chất lượng cao góp phần đưa sản phẩm lợn thịt của Hà Tĩnh xuất ra các địa phương khác trong cả nước. Trong các chuỗi liên kết, người sản xuất thật sư liên kết với nhau trong tất cả các khâu của sản xuất ( làm đất, xuống giống, chăm sáo và thu hoạch; thả giống, lựa chọn thức ăn, kỹ thuật chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm); Doanh nghiệp liên kết với người sản xuất thông qua các HTX, THT đại diện cho người sản xuất.

	Nội dung
	Đơn vị tính
	TH

2011
	TH

2012
	TH

2013
	TH

2014
	TH

2015
	TH

2016
	TH

2017

	I. Về doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Tổng doanh nghiệp hiện có
	DN
	97
	110
	140
	171
	221
	266
	315

	- Tổng vốn đăng ký 
	Tỷ đồng
	961,8
	969,1
	1037,9
	1120,7
	1738,1
	1912,1
	2023,1

	2. Tổng số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất NLTS
	DN
	8
	9
	13
	15
	15
	20
	22

	- Tổng vốn đăng ký 
	Tỷ đồng
	24
	29
	32,5
	46,5
	54
	65
	68

	3. Tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (khu vực nông thôn)
	DN
	10
	12
	14
	17
	18
	23
	25

	- Tổng vốn đăng ký 
	Tỷ đồng
	29
	31
	35
	50
	57
	69
	73

	II. Về các dự án đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Tổng số dự án đầu tư vào phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản
	DA
	
	
	
	
	
	
	

	- Chiếm tỷ lệ trong tổng dự án đầu tư trong toàn tỉnh, địa phương
	%
	
	
	
	
	
	
	

	2. Tổng số vốn đăng ký của các dự án đầu tư vào phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	
	
	

	- Chiếm tỷ lệ trong tổng dự án đầu tư trong toàn tỉnh, địa phương
	%
	
	
	
	
	
	
	


b) Về phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại: 
- Hợp tác xã:

Gắn với quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nhiều Hợp tác xã  và Tổ hợp tác nông nghiệp đã được thành lập, tổ chức lại và hoạt động có hiệu quả. Tính đến 31/12/2017 toàn huyện có 90 HTX hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có 30 HTX trồng trọt, 13 HTX chăn nuôi, 2 HTX Lâm nghiệp, 13 HTX Thủy sản, 32 HTX sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp tổng hợp.

Các HTX trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp tạo thành chuỗi liên kết giá trị trong chăn nuôi lợn, gà, nuôi trồng thủy hải sản; Trong đó có nhiều HTX đã xây dựng được các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên và người lao động như: Mô hình trồng rau củ quả của HTX chăn nuôi tổng hợp và dịch vụ tổng hợp Hà Trung; HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Hoàng Chu – Cẩm Hòa;  Mô hình chăn nuôi lợn nái ngoại của HTX chăn nuôi và dịch vụ tổng hợp Hợp Lực- Thị trấn Cẩm Xuyên; HTX Minh Lộc – Cẩm Minh; Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ Cẩm Thành.... Ngoài ra còn có nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản của các HTX nuôi trồng thủy sản đạt doanh thu từ 3-5 tỷ đồng/năm.


Bước đầu các HTX, THT đã xây dựng được các chuỗi liên kết giá trị, cung ứng đầu vào, bao tiêu sản phẩm đầu ra. Đặc biệt gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thông qua HTX nhiều mô hình liên kết được hình thành giúp người dân tiếp cận với doanh nghiệp trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả sản suất, tăng thu nhập. Một số HTX đã tổ chức liên kết sản xuất thành công các sản phẩm chủ lực của huyện và của tỉnh. Điển hình như: HTX dịch vụ chăn nuôi tổng hợp Hà Trung- Cẩm Hòa với mô hình liên kết với công ty Mitraco trong việc sản xuất và tiêu thụ rau củ quả trên cát; Hợp tác xã trồng cây dược liệu và rau an toàn Cẩm vịnh; Hợp tác xã trồng cây dược liệu Cẩm Phúc…

 
Nhìn chung các Hợp tác xã sau khi thực hiện chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX 2012 cơ bản hoạt động có hiệu quả, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho các xã viên và người lao động, đặc biệt các HTX hoạt động có liên kết đang dần dần khẳng định vai trò trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị sản xuất. Góp phần thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

* Các chính sách khuyến khích phát triển HTX được triển khai khá đồng bộ: Hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý 7 lớp, cho 350 người; đào tạo nghề cho thành viên, người lao động trong khu vực kinh tế tập thể 10 lớp cho 450 người; Có 12 HTX được giao đất; trong đó 19 HTX được giao đất sản xuất kinh doanh. Một số hợp tác xã đã tiếp cận và tận dụng được nguồn vốn hỗ trợ của Dự án SRDP để phát triển sản xuất như HTX Sản xuất kinh doanh rau an toàn và dịch vụ thương mại xã Cẩm Vịnh, HTX trồng cây dược liệu Phú Hưng được hỗ trợ hệ thống tưới tiêu phục vụ vùng sản xuất cây dược liệu, HTX 368 được hỗ trợ 210 triệu cho mô hình trồng cỏ và hệ thống tưới tiêu phục vụ chăn nuôi bò; Nhiều Hợp tác xã chăn nuôi lợn như HTX Chăn nuôi tổng hợp Hà Phi, các Hợp tác xã nuôi trồng Thủy sản, Hợp tác xã Viết Hải được hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua con giống từ các chính sách của tỉnh như Nghị quyết 90, Quyết định 2811, ...Nhiều Hợp tác xã cũng đã được tiếp cận với các nguồn vốn vay để mở rộng kinh doanh sản xuát đặc biệt trong 5 năm từ 2013 đến 2017 đã có trên 20 HTX và trang trại được vay vốn hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 23/2014/QĐ-UBND với tổng doanh số cho vay hỗ trợ lãi suất cho các hợp tác xã, trang trại đạt trên 50 tỷ đồng, lũy kế nguồn vốn hỗ trợ lãi suất từ nguồn vốn quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định 23/2014/QĐ-UBND cho các Hợp tác xã và kinh tế trang là 1,87 tỷ đồng.

- Tổ hợp tác:
​ Đến 31/12/2017 toàn huyện có 861 Tổ hợp tác được thành lập trên lĩnh vực nông nghiệp, tăng 851 tổ hợp tác so với năm 2013. Trong đó: Có 748 THT lĩnh vực trồng trọt, 67 THT chăn nuôi, 35 THT thủy sản và 11 THT dịch vụ nông nghiệp tổng hợp (trong số 861 THT nông nghiệp được thành lập có đến 728 THT thực hiện các dịch vụ cơ giới hóa nông nghiệp như làm đất, gặt đập nông nghiệp).

 Gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và các chính sách khuyến khích được ban hành đã có 33 THT chăn nuôi liên kết quy mô nhỏ liên kết với các trang trại chăn nuôi nái ngoại vừa liên kết đầu vào vừa bao tiêu sản phẩm đầu ra; tuy nhiên hoạt động của các THT còn thiếu tính bền vững. Một số THT trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt bước đầu hoạt động có hiệu quả góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên tham gia THT, đặc biệt các Tổ hợp tác đoàn kết sản xuất trên biển vừa hỗ trợ, phối hợp trong lĩnh vực khai thác thủy sản, vừa góp phần bảo vệ Tổ Quốc. Tuy nhiên vẫn còn nhiều THT hoạt động mang tính hình thức, hoạt động chưa đúng theo quy định tại Nghị định 151. 

- Về kinh tế trang trại: Hiện nay, toàn huyện có 89 trang trại đạt tiêu chí theo quy định của bộ NN&PTNT (quy định tại Thông tư  27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ NN&PTNT) gấp 4 lần so với trước tái cơ cấu 2013, trong đó: 35 trang trại chăn nuôi, 9 trang trại nuôi trồng thủy sản; các trang trại chủ yếu tập trung tại các xã: Cẩm Lạc, Cẩm Dương, Cẩm Hòa,... Đã thực hiện thẩm định và cấp 15 giấy chứng nhận trang trại theo đề xuất của hộ dân (đến năm 2013 chỉ có 5 trang trại được cấp giấy chứng nhận).  Nhìn chung, các trang trại đã phát huy các thế mạnh về địa hình, đất đai, lợi thế cạnh trang của các sản phẩm (chủ yếu là lợn và tôm thẻ chân trắng) để hình thành các trang trại sản xuất hiệu quả, mang lại thu nhập cao, góp phần giải quyết việc làm cho người dân.

c) Về phát triển các mô hình sản xuất:

Trong 4 năm, từ 2014-2017 toàn huyện thành lập mới được 863 mô hình sản xuất (trong lĩnh vực nông nghiệp) có doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên. Trong đó có 175 mô hình lớn(chiếm 20,3%), 110 mô hình vừa (chiếm 12,7%), 578 mô hình nhỏ(chiếm 67%). Trong đó có 79 mô hình trồng trọt (chiếm 9,15%), 649 mô hình chăn nuôi (chiếm 75,2%), 45 mô hình nuôi trồng thuỷ sản (chiếm 5,21%), 69 mô hình khai thác thủy sản (chiếm 8,0%), 3 mô hình nông lâm kết hợp (chiếm 0,35%), 18 mô hình tổng hợp (chiếm 2,09%). 


Từ khi thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp đến nay, cả số lượng và chất lượng mô hình đều được nâng lên rõ rệt (mặc dù năm 2017 do khó khăn của ngành nông nghiệp làm cho số lượng mô hình giảm mạnh), số lượng, tỷ lệ mô hình lớn, vừa đều cao hơn hẳn, cụ thể trung bình 1 năm thành lập mới được 216 mô hình so với 163 mô hình thành lập mới của năm 2013, trong đó có 43,8 mô hình lớn (chiếm 20,3%) và 27,5 mô hình vừa (chiếm 12,7%) so với 17 mô hình lớn (chiếm 10,4%) và 16 mô hình vừa (chiếm 9,82%) của năm 2013.


Thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, số lượng các mô hình do các hình thức tổ chức sẳn xuất (Doanh nghiệp, Hợp tác xã, tổ hợp tác) cũng được nâng lên rõ rệt, cụ thể, năm 2013 có 159 mô hình của cá nhân, hộ gia đình (chiếm 97,5%), còn giai đoạn 2014-2017, trung bình mỗi năm có 193,5 mô hình của cá nhân, hộ gia đình (chỉ chiếm 89,7%).

-Tổng hợp số lượng các HTX, THT tổng hợp theo Biểu 12 (a,b,c)
4.3. Điều chỉnh cơ cấu, nâng cao hiệu quả đầu tư công

Thực hiện tái cơ cấu trong bối cảnh nền nông nghiệp còn nhiều hạn chế, thì Đầu tư luôn được coi là một trong những động lực chính để thúc đẩy quá trình thực hiện; trong đó đầu tư công là nhân tố quan trọng góp phần tạo ra những cơ sở vật chất cơ bản, đảm bảo điều kiện chung cần thiết cho quá trình sản xuất nông nghiệp. 

Quy mô vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn từ năm 2012-2017 là 6.132,25 tỷ đồng, trong đó tổng vốn đầu tư từ nguồn Ngân sách nhà nước chiếm tỷ trọng 43,59%, tổng vốn đầu tư từ nguồn vốn của khu vực Doanh nghiệp, xã hội hóa chiếm 56,41%. Việc đầu tư cho lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ngày càng được quan tâm, trong đó tổng vốn Ngân sách giai đoạn 2012-2017 đầu tư cho lĩnh vực sản xuất nông nghiệp là 793,17 tỷ đồng, chiếm 29,67% (vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước chủ yếu tập trung ở lĩnh vực thủy lợi, phòng chống lụt bão, hạ tầng tại các cơ sở chăn nuôi, rau củ quả tập trung và thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn); vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước cho lĩnh vực chăn nuôi đạt 32,16% (chủ yếu tập trung tại các vùng sản xuất thủy sản và lĩnh vực chăn nuôi). 

Vốn đầu tư trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đạt cao trong năm 2014 và năm 2015 khi thực hiện chủ trương tái cơ cấu toàn diện trong lĩnh vực chăn nuôi và phát triển vùng sản xuất rau củ quả tập trung, đặc biệt là chủ trương xây dựng các cơ sở chăn nuôi nái ngoại quy mô 300 con trở lên để cung ứng giống tại chỗ cho chăn nuôi nông hộ (đây là 2 năm giá chăn nuôi các loại đạt cao nhất từ trước đến nay). Trong giai đoạn này đã có nhiều chính sách nông nghiệp - nông thôn được xây dựng và triển khai có hiệu quả (VD: chính sách xây dựng cơ sở nái 300 con, chính sách xây dựng các cơ sở chăn nuôi lợn thịt 500 con trở lên, chính sách đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất,…), các chính sách đã có sức lan tỏa lớn, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển sản xuất tại khu vực nông thôn.

- Tổng hợp số liệu vốn đầu tư công trên địa bàn theo Biểu 13:

	TT
	Nội dung
	Năm 2012 (tỷ đồng)
	Năm 2013 (tỷ đồng)
	Năm 2014 (tỷ đồng)
	Năm 2015 (tỷ đồng)
	Năm 2016 (tỷ đồng)
	Năm 2017 (tỷ đồng)
	Tổng

(tỷ đồng)
	Cơ cấu (%)

	1
	Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn
	1380
	1615
	1449,45
	1357,4
	925,4
	1020
	6.132,25
	100

	2.
	Tổng vốn đầu tư từ nguồn Ngân sách nhà nước
	450
	536
	863,65
	739,1
	292,3
	328
	2.673,05
	43,59

	a
	Tổng vốn Ngân sách đầu tư cho lĩnh vực sản xuất nông nghiệp
	112,5
	144,18
	248,73
	225,43
	95,00
	111,52
	793,17
	29,67

	b
	Tổng vốn Ngân sách đầu tư cho công nghiệp, dịch vụ, thương mại và lĩnh vực kinh tế- xã hội khác
	337,5
	391,82
	614,92
	513,67
	197,30
	216,48
	1.879,88
	70,33

	3.
	Tổng vốn đầu tư từ nguồn vốn của khu vực Doanh nghiệp, xã hội hóa
	930
	1079
	585,8
	618,3
	633,1
	692
	3.459,2
	56,41

	a
	Đầu tư cho lĩnh vực sản xuất nông nghiệp
	246,45
	299,96
	184,53
	216,41
	243,74
	221,44
	1.112,57
	32,16

	b
	Đầu tư cho khu vực công nghiệp, dịch vụ, thương mại và lĩnh vực kinh tế- xã hội khác
	683,55
	779,04
	401,27
	401,90
	389,36
	470,56
	2.346,63
	67,84


4.4. Kết quả đẩy mạnh tích tụ, tập trung ruộng đất sản xuất

- Thực hiện Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ về việc ban hành bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp; đến năm 2013, cơ bản thực hiện xong việc chuyển đổi ruộng đất giai đoạn 2 theo Nghị quyết của tỉnh về chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp, cụ thể: Tổng số thửa trước chuyển đổi (trước thực hiện đề án tái cơ cấu) 154.241 thửa, sau khi chuyển đổi còn lại 104.953 thửa; số thửa đất nông nghiệp bình quân trên hộ 3,22 thửa/hộ (giảm 1,76 thửa/hộ); diện tích bình quân một thửa 796 m2/thửa (tăng 242 m2/thửa); Đến nay, các hộ dân sản xuất ổn định trên diện tích được giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Sau chuyển đổi ruộng đất, cấp ủy, chính quyền đã tập trung chỉ đạo nhân dân tích tụ ruộng đất xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, cụ thể năm 2013 có 809 ha diện tích sản xuất lúa theo cánh đồng lớn (Cẩm Bình 422 ha sản xuất tập trung , Cẩm Thăng 21 ha, Cẩm Duệ 10 ha…), năm 2014, diện tích sản xuất cánh đồng lớn 2075 ha (có 6 xã, thị trấn tham gia: Cẩm Bình, Cẩm Thăng, Cẩm Nam, Cẩm Lạc, TT Thiên Cầm, TT Cẩm Xuyện, với quy mô sản xuất tối thiểu 50 ha/vùng sản xuất); Tập trung chỉ đạo phá bờ thửa nhỏ thành thửa lớn sản xuất tập trung cánh đồng lớn vụ Xuân 2017 triển khai phá bờ được 34 ha tại Cẩm Thành, đến đầu năm 2018 diện tích phá bờ thửa đạt 210 ha và tăng diện tích vào những năm tiếp theo, ngoài ra hình thành các vùng sản xuất lạc tập trung tại các xã Cẩm Hòa, Cẩm Dương, Cẩm Mỹ, Cẩm Sơn quy mô tối thiểu 5 ha/vùng, 06 vùng sản xuất liên vùng liền thửa quy mô từ 1 ha trở lên sản xuất rau, củ, quả trên đất cát bạc màu ven biển, hình thành các HTX, THT sản xuất cây dược liệu tập trung quy mô mỗi vùng 5 ha tai5 Cẩm Phúc, Cẩm Vịnh.

- Trước năm 2013, tổng số diện tích nông dân bỏ ruộng: 91,12 ha, trong đó diện tích sản xuất lúa 57,82 ha; diện tích đất trồng khoai, rau 9 ha; diện tích đất khác 24,3 ha; số hộ nông dân bỏ ruộng: 658 hộ, trong đó có 457 hộ sản xuất lúa; 36 hộ sản xuất khoai lang, rau; 156 hộ sản xuất trên đất khác, số thôn có hộ nông dân bỏ ruộng: 51 thôn; Sau khi Đề án tái cơ cấu được phê duyệt, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo khắc phục tình trạng nông dân bỏ ruộng.
4.5. Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Công tác đào tạo nguồn nhân lực ngày càng được chú trọng và nâng cao, đặc biệt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó có đào tạo nghề nông nghiệp. Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020” công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và Chỉ thị số 19/CT-TW ngày 5/11/2012 của BCH TW đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn đã tạo bước ngoặt lớn trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 20/6/2011 về phê duyệt và ban hành Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. 
Kể từ khi có Đề án đến này đã có hơn 6.000 lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề, tăng 44% so với trước tái cơ cấu 2013. Bình quân mỗi năm có khoảng 480 lao động được mới được đào tạo nghề; phần lớn lao động sau khi học nghề đã tự tìm việc làm, tự tạo được việc làm mới, hoặc vẫn làm công việc cũ nhưng với hiệu quả, năng suất cao hơn, vẫn làm nông nghiệp nhưng tận dụng được thời gian nông nhàn làm những công việc khác để có thêm thu nhập... Kết quả này đã góp phần tích cực trong việc tăng thu nhập, ổn định cuộc sống nhân dân, xoá đói giảm nghèo; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn cũng như chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

4.6. Tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm

Từ năm 2013 đến nay, UBND huyện đã có sự tập trung cao trong công tác chỉ đạo, điều hành; hàng năm ban hành các Quyết định, Kế hoạch, thành lập các Đoàn liên ngành, Tổ công tác, phân công nhiệm vụ cho các thành viên bám sát cơ sở, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Chỉ đạo các phòng, ngành liên quan, phối hợp với các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các xã, thị trấn kiểm tra xử lý các vi phạm; tổ chức quán triệt các văn bản quy định; ban hành nhiều công văn đôn đốc nhắc nhở…

- Kết quả xử lý các vi phạm về VTNN: Tổng số vụ xử lý 119 vụ, trong đó: Phạt cảnh cáo 72 vụ; phạt tiền 47 vụ, đã nộp vào kho bạc nhà nước 33.450.000 đồng, cụ thể:

Xử phạt về đăng ký kinh doanh: Yêu cầu chấm dứt hoạt động kinh doanh đối với 93 sơ sở (theo Kết luận thanh tra 133/KL-UBND ngày 02/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh), tuy nhiên đã có 80 cơ sở được cấp giấy CNĐKKD; 13 cơ sở ngừng hoạt động. Xử phạt vi phạm hành chính về phương tiện đo lường: 4 cơ sở, phạt cảnh cáo 31 cơ sở, tổng số tiền thu được: 800.000 đồng.  Xử phạt vi phạm hành chính về niêm yết giá121 cơ sở, phạt tiền được: 13 cơ sở, tổng số tiền thu được: 6.150.000 đ.  Xử phạt đối với hành vi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y 8 cơ sở, số tiền thu được: 15.500.000 đ. Xử lý các vi phạm khác (kinh doanh lẫn lộn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, bao bì nhãn mác, hợp quy sản phẩm…) 06 cơ sở, với tổng số tiền 11 triệu đồng.

- Kết quả xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm:Từ năm 2013-2017, mỗi năm tổ chức 3 cuộc kiểm tra điều kiện đảm bảo ATTP các cơ sở SXKD nông sản, thủy sản, trong đó tập trung các dịp cao điểm như: Tết Nguyên đán; tháng hành động vệ sinh ATTP; tiến hành kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATTP trong SXKD cho 15 cơ sở. Riêng năm 2017, đã tổ chức thực hiện xét nghiệm Test nhanh 50 mẫu thực phẩm (Hàn the 62 mẫu (âm tính 57/62 mẫu, dương tính 5/62 mẫu), phẩm màu 5 mẫu (âm tính 5/5 mẫu), methanol 1 mẫu (âm tính 1/1 mẫu) , Focmol 9 mẫu (âm tính 9/9 mẫu), 5 sản phẩm rau củ quả (4 cơ sở kinh doanh tập trung tai chợ, 01 cơ sở sản xuất rau củ quả tại Cẩm Hòa) kết quả không phát hiện dư lượng thuốc BVTV; đã phát hiện và tiêu hủy 23,5 kg thịt bò hôi thối, 1,7 kg hàn the dùng chế biến thực phẩm, 34,8 kg giò chả dương tính với hàn the, xử phạt hành chính 05 cơ sở vi phạm với số tiền 53 triệu. 

4.7. Về công tác xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm nông sản

Nhằm hỗ trợ tiêu thụ các loại hàng hóa nông sản trên địa bàn, UBND huyện đã tích cực thực hiện các chương trình kết nối đầu tư, mời gọi doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn huyện; đồng thời có định hướng để các hộ sản xuất vừa và nhỏ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
Đẩy mạnh mạng lưới liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nông sản trên địa bàn. Trước khi thực hiện tái cơ cấu, chỉ có công ty CP chăn nuôi Mitraco đầu tư chuỗi chăn nuôi lợn (có 7 trại chăn nuôi lợn liên kết với quy mô 200-250 con/trại/lứa); từ khi thực hiện tái cơ cấu đã có 8 doanh nghiệp đầu tư, mở rộng 10 chuỗi giá trị sản xuất, gồm: chăn nuôi lợn (22 cơ sở liên kết/2 chuỗi với công ty Mitraco và Công ty CP), sản xuất lúa (gồm: chuỗi sản xuất NA2, NA6 với Công ty CP VTNN Nghệ An; chuỗi sản xuất Khang dân với Công ty giống cây trồng Hà Tĩnh; chuỗi sản xuất lúa BT09 với Công ty giống Mitraco), rau củ quả (với Công ty Mitraco), chuỗi sản xuất cây dược liệu (với Công ty Dược Hà Tĩnh), chuỗi sản xuất ớt cay (với công ty...). Các chuỗi giá trị nông sản đã giúp nông dân sản xuất quy mô lớn, có thị trường tiêu thụ ổn định.
Hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư, mời gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư sản xuất trên địa bàn. Tham gia các lễ hội thương mại nông sản trong và ngoài tỉnh; đã có nhiều sản phẩm nông nghiệp của địa phương tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ, như: cam, nước mắm, hàng hải sản khô, gạo, rượu, rau củ quả,...
Thực hiện xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp, tạo điều kiện để các sản phẩm tiếp cận thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm; Trung tâm Ứng dụng KHKT&BVCTVN huyện đã thực hiện hướng dẫn, xây dựng 36 nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm nông nghiệp (gồm: nước mắm, thủy sản khô, bánh tráng, dược liệu, cam Cẩm Yên, rượu Cẩm Yên,...).

4.8. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, nâng cao năng lực cho ngành

- Phòng NN&PTNT là cơ quan chính tham mưu thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, không ngừng được kiện toàn, bổ sung để thực hiện nhiệm vụ. 

+ Về tổ chức biên chế: Phòng NN&PTNT hiện có 10 biên chế, gồm: 1 trưởng phòng, 2 phó trưởng phòng, 1 công chức phụ trách kế toán và 6 công chức phụ trách các lĩnh vực đảm bảo tham mưu kịp thời, sát đúng các nhiệm vụ chuyên môn trên lĩnh vực nông nghiệp. 

+ Về đào tạo, nâng cao nghiệp vụ: Đã có 9/10 cán bộ, công chức đã qua đào tạo Quản lý nhà nước, 3/10 cán bộ qua đào tạo Trung cấp chính trị và nhiều công chức tham gia các lớp tập huấn, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ có liên quan.

+ Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, góp phần thực hiện tái cơ cấu, UBND huyện đã chỉ đạo phòng NN&PTNT xây dựng đề án vị trí việc làm đảm bảo thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực nông nghiệp ở địa phương.

+ Cơ sở vật chất và trang thiết bị không ngừng được bổ sung để đảm bảo đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ.
- Năm 2012, Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật, Trung tâm Ứng dụng KHKT sát nhập thành Trung tâm Ứng dụng KHKT&BVCTVN, được phân cấp về địa phương quản lý theo Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh. Do được phân cấp về huyện quản lý nên trong việc điều động cán bộ chuyên môn tham gia nhiệm vụ có nhiều thuận lợi; việc phối hợp giữa trung tâm với các phòng, ngành chức năng của huyện chặt chẽ, kịp thời và hiệu quả hơn; chế độ báo cáo thực hiện khá đầy đủ kịp thời nên UBND huyện có căn cứ để ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo sát đúng hơn. Trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ được thực hiện kịp thời hơn. Tuy nhiên, việc phân cấp 2 đơn vị sự nghiệp (trạm thú y, trạm BVTV) về địa phương quản lý gặp nhiều khó khăn trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị ngành dọc, các chi cục quản lý chuyên môn trực tiếp chưa kịp thời bố trí cán bộ phối hợp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và việc hỗ trợ, bổ sung các trang thiết bị từ đơn vị ngành dọc cấp trên bị hạn chế.
- Lực lượng cán bộ nông nghiệp cấp xã gồm: 01 cán bộ phụ trách khuyến nông, 01 cán bộ hợp đồng phụ trách thú y để phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cán bộ nông nghiệp cấp xã phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác (như: chuyên trách NTM, phụ trách giao thông - thủy lợi, lâm nghiệp, tham gia BTV hội nông dân,…) nên chất lượng công việc chưa cao, đặc biệt là cán bộ phụ trách thú y (chỉ là cán bộ hợp đồng với hệ số lương 1,0). Hiện tại, năng lực cán bộ cấp xã còn nhiều hạn chế để đảm nhận thực hiện nhiệm vụ ngày càng nhiều, càng khó; tại một số địa phương còn lưu lại đội ngũ cán bộ nông nghiệp cũ, nhiều tuổi, hạn chế khả năng sử dụng máy vi tính để cập nhật thông tin, báo cáo (VD: Cẩm Duệ, Cẩm Phúc, Cẩm Lạc, Cẩm Lĩnh, Cẩm Hà, TT Thiên Cầm,…).
III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

1. Ưu điểm:

Thực hiện tái cơ cấu trong điều kiện cả nước chung sức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đây là các chương trình, nghị quyết có tính chất chiến lược, cùng thực hiện mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp phát triển, nâng cao đời sống nông dân và xây dựng xã hội nông thôn ổn định, bền vững. Các chương trình, nghị quyết có tác dụng hiệp đồng, hỗ trợ quá trình tái cấu trúc ngành nông nghiệp đạt cao, bền vững.

Sau gần 5 năm triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, bộ mặt nông nghiệp, nông thôn đã có sự thay đổi rõ nét trên tất cả các mặt, ở tất cả các khâu sản xuất, góp phần gia tăng giá trị sản xuất và hướng đến phát triển bền vững; nhiều kết quả nổi bật càng khẳng định tính đúng đắn của chương trình tái cơ cấu cụ thể:

(1) Nông nghiệp tăng trưởng nhanh: Tổng giá trị nông, lâm nghiệp thủy sản tăng nhanh qua các năm, năm 2017 giá trị sản xuất nông lâm thủy sản (tính theo giá so sánh) đạt 2.129,4 tỷ đồng, tăng 16,7% so với trước tái cơ cấu (năm 2013 giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.825,0 tỷ đồng), tốc độ tăng bình quân giá trị gia tăng trong giai đoạn thực hiện tái cơ cấu (2013-2017) là 5% (trong đó: tốc độ tăng của ngành trồng trọt là 0,5%, ngành chăn nuôi 11,3%, ngành thủy sản 7,3%, ngành lâm nghiệp 2,4% và các ngành dịch vụ tăng 1,7%).

(2) Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch tích cực, theo hướng phát huy lợi thế các lĩnh vực, sản phẩm: Sau 5 năm thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, cơ cấu nội ngành đã có dự chuyển biến tích cực, tỷ trọng ngành chăn nuôi đạt ngày càng cao (từ 41,72% năm 2013 lên 52,44% năm 2016; riêng năm 2017 do gặp khó khăn về thị trường thịt hơi nên tỷ trọng đạt 51,52%), tạo tiền đề thúc đầy các ngành khác phát triển. Cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ có sự thay đổi đáng kể, quy mô sản xuất nông nghiệp các sản phẩm chủ lực được mở rộng. Đặc biệt sản xuất lúa từ giống dài ngày chuyển sang sản xuất bộ giống ngắn ngày, vụ Xuân từ sản xuất 3 trà nay chỉ sản xuất 1 trà Xuân muộn đã hạn chế được tối đa rủi ro do thiên tai gây ra. 

 (3) Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đã đạt kết quả bước đầu, tạo động lực cho công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn: 

- Trước năm 2013, sản xuất nông nghiệp của huyện vẫn chủ yếu là sản xuất nông hộ, quy mô nhỏ, thiếu bền vững. Nhờ chủ trương tái cấu trúc, hàng loạt chính sách khuyến khích được ban hành, nhiều thủ tục đầu tư được đơn giản hóa, công tác giải phóng mặt bằng, giao đất được triển khai kịp thời,… đã tạo động lực thu hút doanh nghiệp đầu tư. Đến nay, đã có nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn (Tập đoàn CP, Công ty Bình Hà, KSTM Hà Tĩnh, Công ty dược Hà Tĩnh,  Công ty Vật tư Nông nghiệp Nghệ An, các doanh nghiệp nuôi tôm, doanh nghiệp sản xuất giống lúa…); toàn huyện có 90 HTX, 861 THT hoạt động trên lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp. Bước đầu sản xuất đã được tổ chức lại theo hình thức doanh nghiệp hóa một số sản phẩm, liên kết hóa sản xuất như chăn nuôi lợn, trồng cây dược liệu, trồng cây thức ăn gia súc, trồng rau củ quả…

Đã có một số chuỗi liên kết sản xuất khép kín giữa hộ nông dân, HTX, THT với các doanh nghiệp được hình thành và tổ chức có hiệu quả, như: chuỗi liên kết chăn nuôi lợn, chuỗi liên kết sản xuất lúa, rau củ quả thực phẩm, cây dược liệu,… Các doanh nghiệp đã hỗ trợ người dân trong việc huy động vốn đầu tư, mở rộng mạng lưới thị trường, chuyển giao các ứng dụng về khoa học công nghệ để tạo ra khối lượng hàng hóa đồng nhất, chất lượng cao hơn. Qua các chuỗi liên kết, người sản xuất thật sự liên kết với nhau trong tất cả các khâu của sản xuất (từ việc lựa chọn nguyên liệu đầu vào, tổ chức sản xuất đến việc tiêu thụ sản phẩm) và Doanh nghiệp liên kết với người sản xuất thông qua các HTX, THT đại diện cho người sản xuất.
Thông qua doanh nghiệp, đã thúc đẩy nhanh việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp: Nhiều loại giống mới có năng suất, chất lượng cao được đưa vào sản xuất trên diện rộng, như: Giống lúa (Thiên ưu 8, RVT), rau củ quả mới (trồng rau trên cát), lợn siêu nạc, bò thịt chất lượng cao, tôm thẻ chân trắng, cá đặc sản; ứng dụng quy trình kỹ thuật nuôi lợn trang trại quy mô lớn; công nghệ thụ tinh nhân tạo giống bò; nuôi tôm thâm canh, công nghệ cao, nuôi cá lồng bè; công nghệ tưới tiên tiến (Israel) trong sản xuất rau, củ, quả trên cát, trồng cây thức ăn chăn nuôi,...

Sau 5 năm thực hiện tái cơ cấu, phát triển thêm 863 mô hình sản xuất tại các vùng, lũy kế đến 31/12/2017 toàn huyện có 1.026 mô hình sản xuất (trong đó: 192 mô hình lớn, 126 mô hình vừa và 708 mô hình nhỏ); số mô hình phát triển mỗi năm gấp 1,32 lần so với trước tái cơ cấu; Các mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, góp phần thực hiện thành công Đề án nâng cao thu nhập cho người dân theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
 (4) Tái cơ cấu đã tạo chuyển biến rõ nét cho phát triển trên một số lĩnh vực, sản phẩm nông nghiệp chủ lực: Chăn nuôi trang trại công nghiệp tăng nhanh (tăng từ 6,2% vào năm 2012 lên 41,1% vào năm 2016), tỷ lệ lợn nái ngoại tăng từ 4% năm 2012 lên 15% năm 2016, tỷ lệ bò Zêbu và bò thịt chất lượng cao tăng từ 7% lên 41%. Trồng trọt chuyển mạnh về mùa vụ, cơ cấu giống, diện tích lúa hàng hóa, chất lượng cao đạt 3.877ha, chiếm 40,7% tổng diện tích hàng năm; tỷ lệ cơ giới hóa tăng nhanh nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm tổn thất sau thu hoạch, khâu làm đất đạt 100%, tăng 20%; thu hoạch đạt 100%, tăng 30% so với năm 2013; phát triển nhanh nuôi tôm thâm canh, công nghệ cao đạt 181ha; tăng nhanh đội tàu khai thác xa bờ đạt 76 chiếc (trước năm 2013 mới chỉ có 5 chiếc). Tỷ lệ cơ giới hóa ở các khâu trong sản xuất được nâng lên, nhất là tỷ lệ làm đất và thu hoạch lúa gần như đạt 100%, góp phần giảm áp lực về thời vụ, tăng năng suất lao động và giảm được chi phí trong sản xuất làm tăng giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích.
(5) Bước đầu đã phát huy được tiềm năng lợi thế của các vùng sinh thái của huyện:

- Vùng đối núi: Đã chỉ đạo phát triển nhanh các trang trại chăn nuôi tập trung, đặc biệt là các trang trại chăn nuôi lợn, nuôi bò (xây dựng mới 30 cơ sở chăn nuôi tập trung); phát triển nhanh diện tích rừng trồng cây nguyên liệu.

- Vùng đồng bằng: Đã tập trung chỉ đạo phát triển các cánh đồng lớn đồng nhất cùng loại giống, đồng nhất về thời vụ, cơ giới hóa được áp dụng rộng rãi; kinh tế vườn được quan tâm, đặc biệt là xây dựng các vườn mẫu bước đầu cho thu nhập khá làm thay đổi bộ mặt về cảnh quan và môi trường trong nông thôn.

- Vùng ven biển: Đã tập trung phát triển mạnh nuôi tôm trên cát (diện tích đạt gần 100ha); trồng rau củ quả (24ha); phát triển nhanh đội tàu đánh bắt xa bờ (đóng mới 70 tàu đánh bắt xa bờ).

2. Những tồn tại, hạn chế:

a) Những tồn tại hạn chế chủ yếu:

- Cơ cấu nội ngành chuyển dịch chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; tỷ trọng ngành thủy sản còn đạt thấp, chỉnh trang vườn hộ thiếu đồng bộ, thu nhập từ kinh tế vườn chưa cao. Trong các chuỗi giá trị nông sản, đầu tư vào khâu chế biến và bảo quản vẫn còn bất cập, vì thế giá trị gia tăng của các sản phẩm nông sản chưa cao.
- Kết quả thực hiện ở một số chỉ tiêu của đề án đạt thấp, thiếu bền vững (như: trồng cây nguyên liệu thức ăn gia súc, sản xuất cánh đồng lúa liên kết,  nuôi cá mú…); nhiều sản phẩm chủ lực có lợi thế của địa phương nhưng vẫn chưa xây dựng được chuỗi liên kết bền vững (VD: bò, gia cầm, tôm, lạc,…).
- Một số nội dung quan trọng trong tái cơ cấu vẫn chưa thực hiện được, như: chưa hình thành được các cơ sở chế biến; tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn chưa thực hiện được; chưa xây dựng được các thương hiệu và quản lý chất lượng sản phẩm...

- Trong gian đoạn đầu của quá trình tái cơ cấu, chúng ta còn nặng về tư duy sản xuất nên tìm mọi cách để thúc đẩy các khâu của quá trình sản xuất mà chưa quan tâm nhiều đến công nghiệp chế biến và mở rộng thị trường tiêu thụ nên tại nhiều thời điểm, hàng hóa nông sản bị ứ đọng, bị phụ thuộc thị trường tiêu thụ của một số nước, đặc biệt là Trung Quốc. 

- Các hình thức tổ chức sản xuất tăng nhanh về số lượng nhưng chất lượng hoạt động vẫn còn rất hạn chế. Vẫn còn nhiều Doanh nghiệp, HTX, THT được thành lập và hoạt động mang tính hình thức; năng lực quản lý rủi ro, phòng chống thiên tai, dịch bệnh  chưa cao, còn bị động; quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm thiếu chặt chẽ.

- Đầu tư cho bảo vệ môi trường, xử lý chất thải chưa tương xứng với quy mô sản xuất nên tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn diễn ra, đặc biệt là tại các cơ sở chăn nuôi tập trung.
- Sự cố ô nhiễm môi trường biển đã và đang gây tác động lớn đến sinh kế của các hộ dân làm nghề đánh bắt hải sản, dịch vụ hậu cần nghề cá, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối tại các địa phương vùng ven biển bị ảnh hưởng
- Thách thức giữa nhu cầu cao về vốn đầu tư để hiện đại hóa nông nghiệp với thực trạng hiệu quả đầu tư vào nông nghiệp còn thấp, rủi ro cao, chưa hấp dẫn. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm, thủy sản còn rất ít; các HTX quy mô nhỏ, năng lực quản lý còn yếu kém, chưa thể hiện được vai trò đỡ đầu cho nông hộ. Việc nhân rộng các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị chưa được nhiều.

b) Trên từng lĩnh vực, sản phẩm còn nhiều hạn chế, đạt thấp so với chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch, cụ thể:

- Về Lĩnh vực Chăn nuôi: Thời gian qua, do tác động của thị trường nên tình trạng người dân tự ý tăng/giảm đàn mà chưa có định hướng và quản lý của nhà nước; khi thị trường sụt giá đã gây thua lỗ nặng nề, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và tổ chức phòng, chống dịch bệnh; Đầu tư cho phát triển chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm khác chưa tương xứng với chăn nuôi lợn; công tác tiêm phòng trên đàn lợn, gia cầm chưa đạt yêu cầu; công tác kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y còn nhiều bất cập, một số địa phương có biểu hiện buông lỏng công tác quản lý.
- Về Lĩnh vực Lâm nghiệp: Công tác quy hoạch, quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch còn nhiều bất cập; Tình trạng lấn chiếm đất rừng, phá rừng vẫn còn xảy ra ở một số địa phương. Năng suất và giá trị rừng trồng còn thấp, hiệu quả sử dụng đất rừng chưa cao, sản xuất chưa chủ yếu theo hướng trồng rừng nguyên liệu, chưa thực sự đi theo hướng thâm canh; quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chưa có liên kết vùng, liên kết chuỗi với các doanh nghiệp; Tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất lâm nghiệp đạt thấp (khoảng 35-40%) so với các ngành khác. Chưa khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về hệ sinh thái để phát triển lâm sản ngoài gỗ và thu hút đầu tư du lịch gắn với rừng (vùng hồ Kẻ Gỗ, hồ Sông Rác, hồ Thượng Tuy).

- Về Lĩnh vực Thủy sản: Hình thức liên kết trong sản xuất theo chuỗi giá trị còn hạn chế, chưa có sự tham gia của các doanh nghiệp. Phương thức nuôi bán thâm canh còn chiếm nhiều diện tích, dịch bệnh nguy hiểm trên tôm (đốm trắng, gan tụy) còn xẩy ra thường xuyên trong khi trang thiết bị, hóa chất phòng chống dịch bệnh còn thiếu; Cơ sở hạ tầng, hệ thống điện, đường giao thông, kênh mương cấp thoát nước chưa đồng bộ; hình thức quản lý cộng đồng tại các vùng nuôi chưa tập trung cao. Cửa lạch bị bồi lắng gây khó khăn cho tàu cá ra vào, nhất là tàu khai thác xa bờ và trong mùa mưa bão; chưa có khu dịch vụ hậu cần nghề cá tập trung để tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu thụ sản phẩm; Năng lực đội tàu, trang thiết bị phục vụ cho khai thác còn thiếu, trình độ khai thác của ngư dân còn hạn chế chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, nên sản phẩm khai thác có giá trị kinh tế cao chiếm tỷ kệ còn thấp (khoảng 20% tổng sản lượng khai thác); Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản chưa được quan tâm, ý thức của cộng đồng  ngư dân trong khai thác còn hạn chế; hiện tượng sử dụng mìn, xung điện và các nghề cấm khai thác còn xẩy ra;

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
a) Khách quan:

- Thiên tai và diễn biến bất thuận của thời tiết đã tác động không nhỏ đến quá trình tái cấu trúc; nhiều hạ tầng sản xuất bị bão, lụt tàn phá và gây hư hại nặng; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn ra phổ biến, gây thiệt hại nặng nề trong khi năng lực dự tính, dự báo và công tác phòng, chống còn nhiều bất cập.

- Thị trường tiêu thụ nông sản bấp bênh, thiếu ổn định đã làm hàng hóa sản xuất được bị tồn ứ, gia tăng áp lực đối với sản xuất.
- Thách thức giữa yêu cầu phát triển nền nông nghiệp hiện đại quy mô lớn, cạnh tranh, giá trị gia tăng cao với thực trạng đất đai manh mún, nhỏ lẻ chỉ phù hợp với sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ. Trong khi lực lượng sản xuất (số lượng các trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp,…) liên tục phát triển thì các quan hệ sản xuất trong nông nghiệp lại chưa có sự đổi mới tương thích. Tình trạng manh mún đất đai vẫn chưa được khắc phục, vai trò của quy hoạch và chiến lược phát triển theo lợi thế của 3 sinh thái không rõ ràng. Các mối liên kết dọc và ngang hình thành và phát triển khó khăn. Những mối liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân để tạo ra các chuỗi giá trị nông sản hàng hóa lớn hay liên kết giữa nông dân và nông dân trong HTX, tổ hợp tác vẫn còn lỏng lẻo, không gắn kết được lợi ích và trách nhiệm của các bên với nhau. 

- Sự cố ô nhiễm môi trường biển từ tháng 4/2016 ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ du lịch biển, làm giảm sức mua và khả năng tiêu thụ hàng hóa của nông dân. Trong khi đó, chính quyền từ huyện đến cơ sở phải tập trung phần lớn thời gian, lực lượng cho việc thẩm định, phê duyệt thiệt hại do sự cố gây ra nên chưa giành nhiều thời gian cho việc tổ chức phát triến sản xuất và khó khăn trong việc định hướng tái cơ cấu thời gian tới (đặc biệt tại các địa phương ven biển kết quả tái cơ cấu chưa đạt cao so với yêu cầu).
b) Chủ quan:

- Nhận thức của các địa phương về chủ trương tái cơ cấu còn chung chung, sự vào cuộc còn thiếu quyết liệt nên dù đề án đã thực hiện 5 năm nhưng các địa phương chưa cụ thể hóa thành đề án, kế hoạch để phù hợp với điều kiện sinh thái của từng địa phương mình, còn mang tâm lý trông chờ, ỉ lại.
- Người sản xuất chưa quan tâm đến chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; chất lượng nguyên liệu đầu vào của quá trình sản xuất chưa được giám sát, các giống trôi nổi vẫn được sử dụng nhiều; năng lực cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp giảm do giá thành cao, chất lượng sản phẩm chưa đồng đều, chưa xây dựng được thương hiệu và truy xuất được nguồn gốc sản phẩm.

- Việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất chưa mạnh dạn, khả năng nhân rộng mô hình có hiệu quả vào sản xuất đại trà hạn chế; sản xuất còn mang tính chất lắp ghép cùng với tập quán lạc hậu nên sản xuất còn manh mún. 

- Doanh nghiệp chưa thể hiện hết vai trò trong việc hợp tác với nông dân xây dựng vùng nguyên liệu và bao tiêu sản phẩm, việc tổ chức liên kết trong thời gian qua chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, còn nhỏ lẽ, manh mún, thiếu bền vững.
- Bộ máy cán bộ quản lý nông nghiệp cấp xã còn bất cập, cơ cấu chưa đồng bộ (kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau); một số địa phương cán bộ có độ tuổi cao, năng lực hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu trong tham mưu, tổ chức tái cơ cấu.
- Chưa xây dựng được bộ chính sách đủ mạnh để thu hút, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực chế biến, bảo quản sản phẩm.
4. Bài học kinh nghiệm

- Thứ nhất, phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, sự tham gia tích cực và phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể. Trong đó, người đứng đầu cấp ủy và chính quyền có vai trò quan trọng. Thực tiễn cho thấy nơi nào các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thực sự quan tâm vào cuộc quyết liệt thì nơi đó có sự chuyển biến rõ nét.
- Thứ hai, nhận định đúng lợi thế sinh thái của từng vùng miền để xác định bộ sản phẩm chủ lực phù hợp; Mạnh dạn áp dụng các tiến bộ Khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; đưa các giống cây, con có năng suất, chất lượng vào sản xuất. Kết hợp với các chính sách hỗ trợ kích cầu sản xuất của các cấp.
- Thứ ba,Phát triển sản xuất phải gắn kết với thị trường, lấy thị trường là động lực để điểu chỉnh lại quy hoạch, kế hoạch, quy mô sản xuất, cơ cấu tổ chức sản xuất mùa vụ, sinh thái vùng miền, địa phương theo hướng hợp lý, hiệu quả; quan tâm đến môi trường và các vấn đề xã hội khác có liên quan.
- Thứ tư, Ban hành đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách bảo đảm vai trò dẫn dắt, kích hoạt, huy động các nguồn lực cho sự phát triển; giải quyết nhanh các thủ tục hành chính.

- Thứ năm, phát triển sản xuất gắn với công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch nhằm nâng cao giá trị, đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian sử dụng và hạn chế tác động của yếu tố thị trường đối với nông sản.

Phần II. 

KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2018-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHỮNG NĂM TIẾP THEO

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung
Tiếp tục Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm; cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, sinh thái gắn với thực hiện thành công chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

2. Những mục tiêu cụ thể:

a. Phấn đấu đến năm 2020 đạt:

- Tốc độ tăng bình quân giá trị gia tăng nông lâm thủy sản đạt khoảng 3,5%/năm; giá trị sản xuất bình quân trên đơn vị diện tích canh tác đạt trên 100 triệu đồng/ha; cơ cấu các lĩnh vực: Nông nghiệp 80% (trong đó: Trồng trọt 37%, chăn nuôi 58%, dịch vụ 5%), thủy sản  16,5%, lâm nghiệp 3,5%. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 43,5 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 7,5% (theo chuẩn nghèo đa chiều). Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản còn khoảng 33%. Số xã đạt tiêu chí nông thôn mới  đạt 19/25 xã và có 02 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

- Nâng cao năng lực quản lý rủi ro, chủ động phòng chống thiên tai; Ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm phát thải trong sản xuất nông nghiệp; tỷ lệ che phủ rừng ổn định mức 45,5%; hầu hết dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, rác thải cơ bản được thu gom và xử lý đúng quy định.
- Phấn đấu tốc độ tăng thu nhập trên 01 ha đất trồng trọt đạt khoảng 3%/năm; tốc độ tăng thu nhập từ sản xuất chăn nuôi khoảng 5%; tốc độ tăng thu nhập từ sản xuất thủy sản khoảng 5%; tốc độ tăng giá trị hàng nông sản qua chế biến khoảng 5%; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất dưới hình thức hợp tác và liên kết khoảng 20-25%; Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất theo quy trình VietGAP hoặc tương đương chiếm 10%; Tỷ lệ diện tích sản xuất nông nghiệp được tưới tiết kiệm nước khoảng 20%; Tỷ lệ nông dân được đào tạo nghề nông nghiệp khoảng 37%; Tỷ lệ cơ sở sản xuất chăn nuôi trên địa bàn xử lý chất thải bằng biogas hoặc các giải pháp công nghệ xử lý, sử dụng hiệu quả, sạch khoảng 80%
b. Phấn đấu đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
- Phấn đấu đến năm 2025, Tốc độ tăng bình quân giá trị gia tăng nông lâm thủy sản đạt khoảng 2,5%/năm; giá trị sản xuất bình quân trên đơn vị diện tích canh tác đạt trên 120 triệu đồng/ha; cơ cấu các lĩnh vực: Nông nghiệp 77,5% (trong đó: Trồng trọt 37%, chăn nuôi 60%, dịch vụ 3%), thủy sản  20%, lâm nghiệp 2,5%. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 50 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 5%. Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản còn khoảng 33%. 100% xã đạt tiêu chí nông thôn mới và có 5 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đến năm 2030, tốc độ tăng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản ổn định mức 2%/năm, giá trị sản xuất bình quân trên đơn vị diện tích 135 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người 65 triệu đồng/người/ha; có 8 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

- Ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái, giai đoạn 2020-2030, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 42%.

- Phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng thu nhập trên 01 ha đất trồng trọt đạt khoảng 2%/năm; tốc độ tăng thu nhập từ sản xuất chăn nuôi khoảng 3%; tốc độ tăng thu nhập từ sản xuất thủy sản khoảng 4%; tốc độ tăng giá trị hàng nông sản qua chế biến khoảng 10%; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất dưới hình thức hợp tác và liên kết khoảng 30-35%; Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất theo quy trình VietGAP hoặc tương đương chiếm 20%; Tỷ lệ diện tích sản xuất nông nghiệp được tưới tiết kiệm nước khoảng 30%; Tỷ lệ nông dân được đào tạo nghề nông nghiệp khoảng 45%; Tỷ lệ cơ sở sản xuất chăn nuôi trên địa bàn xử lý chất thải bằng biogas hoặc các giải pháp công nghệ xử lý, sử dụng hiệu quả, sạch khoảng 85%.
II. ĐỊNH HƯỚNG CƠ CẤU LẠI NÔNG NGHIỆP
1. Cơ cấu lại nông nghiệp theo lĩnh vực, sản phẩm:
Tập trung rà soát lại chiến lược phát triển nông nghiệp, kế hoạch sản xuất theo lợi thế và nhu cầu thị trường, lựa chọn và ưu tiên cao cho nhóm các sản phẩm hàng hóa chủ lực có lợi thế của huyện (bò, gia cầm, tôm, cam, thủy sản đánh bắt), cơ cấu lại nhóm các sản phẩm nông nghiệp chủ lực khác (lợn, lúa, lạc, rau củ quả, thủy sản nuôi trồng) đảm bảo hợp lý, hài hòa; đồng thời phát triển nhóm đặc sản địa phương theo mô hình “mỗi xã một sản phẩm”.
1.1. Lĩnh vực trồng trọt
Tiếp tục rà soát điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị; đồng thời, khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ.
Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng giống năng suất và chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng dụng cơ giới hóa, thực hiện các quy trình kỹ thuật tiên tiến, biện pháp thâm canh bền vững; giảm sử dụng các loại phân bón vô cơ, hóa chất bảo vệ thực vật; giám sát, dự báo và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống sâu bệnh.
Chuyển mạnh đất lúa năng suất và hiệu quả thấp sang các cây trồng khác có thị trường và hiệu quả hơn, hoặc nuôi trồng thủy sản phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương.

1.2. Lĩnh vực chăn nuôi
Rà soát chiến lược phát triển ngành với từng đối tượng nuôi cụ thể để điều chỉnh quy mô phù hợp với nhu cầu thị trường. Phát triển các vùng chăn nuôi tập trung, quy mô trang trại, gia trại đối với các sản phẩm chủ lực (bò, gia cầm) và điều chỉnh quy mô nuôi hợp lý đối với các sản phẩm lợi thế nhưng bão hòa về thị trường tiêu thụ (lợn); xây dựng mới các mô hình nuôi đặc sản phù hợp với phân khúc thị trường tiêu thụ. Duy trì và phát triển chăn nuôi nông hộ theo phương thức chăn nuôi tiên tiến, kết hợp với phát triển chăn nuôi hữu cơ, sinh thái. 
Đẩy mạnh sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm; kiểm soát chặt chẽ hệ thống giết mổ bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường; giám sát và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả; quản lý chặt chẽ việc sử dụng thuốc thú y và các chất phụ gia trong chăn nuôi, nghiêm cấm việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.
Tập trung cải tạo giống theo hướng tăng tỷ lệ giống tiến bộ, có năng suất, chất lượng cao phù hợp với thị hiếu. Thử nghiệm các mô hình giống mới phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương nhằm đa dạng hóa đối tượng nuôi.
1.3. Lĩnh vực thủy sản
Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững; ưu tiên các sản phẩm có lợi thế (tôm thẻ chân trắng, ốc hương, nuôi cá lồng,…); đa dạng hóa đối tượng và phương thức nuôi phù hợp với lợi thế so sánh của từng vùng, địa phương; phát triển một số sản phẩm nuôi biển (cá biển, tôm hùm, rong biển,...). Tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi, từ cung ứng giống, vật tư đầu vào, kỹ thuật, nuôi đến chế biến thủy sản.

Đẩy mạnh khai thác xa bờ, đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị bảo quản trên tàu nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch; tổ chức lại sản xuất trên biển theo mô hình hợp tác, liên kết chuỗi giữa khai thác - cung ứng dịch vụ hậu cần và thu mua trên biển - chế biến thủy sản, gắn với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
1.4. Lĩnh vực lâm nghiệp
Quản lý, sử dụng bền vững, hiệu quả rừng tự nhiên; thực hiện nghiêm chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên; bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái. Phát triển và ổn định diện tích hơn 1.560 ha rừng trồng sản xuất nguyên liệu tập trung thâm canh phục vụ cho các nhà máy chế biến (sản xuất giấy, ván nhân tạo...). Phát triển mô hình nông lâm kết hợp.
1.5. Lĩnh vực công nghiệp, bảo quản, chế biến nông sản và làng nghề, ngành nghề nông thôn
Gắn sản xuất với phát triển công nghiệp bảo quản, chế biển nông sản và hình thành các làng nghề, ngành nghề nông thôn vừa thúc đẩy sản xuất, vừa tiêu thụ kịp thời nông sản cho nông dân và đa dạng hóa sản phẩm cho tiêu dùng; khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến sâu, chế biến tinh và ứng dụng công nghệ cao; giảm tiêu thụ sản phẩm dạng thô, trong đó ưu tiên phát triển các nhà mày sơ chế, chế biến, đóng gói hàng hải sản gắn với cụm công nghiệp Cẩm Nhượng.
Xây dựng và phát triển chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”; gắn hoạt động kinh tế của các làng nghề với dịch vụ du lịch và bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống.
Tăng cường ứng dụng cơ giới hóa trong tất cả các khâu của chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp, phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng loại cây trồng, vật nuôi; Phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ (máy nông nghiệp, công nghệp đóng tàu, sản xuất bao bì, chai lọ, linh kiện, phụ kiện, chất phụ gia,…) phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.
1.6. Lĩnh vực thủy lợi và phòng chống thiên tai
Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi; nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng nội đồng và củng cố các tổ chức quản lý thủy nông cơ sở; từng bước chuyển đổi cơ chế quản lý vận hành các công trình và dịch vụ thủy lợi theo cơ chế thị trường, gắn lợi ích với quyền, trách nhiệm của người sử dụng nước. Ưu tiên đầu tư hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản tập trung và tưới tiết kiệm nước cho cây trồng cạn chủ lực; hoàn chỉnh các hệ thống công trình thủy lợi đã có nhưng chưa được đồng bộ.
Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai theo từng phương án kịch bản để kịp thời ứng phó theo tình huống cụ thể; nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai, thực hiện “4 tại chỗ” trong tổ chức phòng chống. Đẩy mạnh các biện pháp công trình kết hợp phi công trình và nâng cao năng lực truyền thông, quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng.
2. Cơ cấu lại nông nghiệp theo vùng sinh thái:
2.1. Vùng trung du, miền núi:
Ưu tiên phát triển chăn nuôi gia súc (lợn, trâu bò, dê) thông qua việc hình thành các vùng nuôi an toàn, áp dụng kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao và cây ăn quả có lợi thể (cam, bưởi); đưa vào nuôi thử nghiệm các loại vật nuôi đặc sản, bản địa cung cấp cho thị trường trong tỉnh. Đẩy mạnh nuôi thủy sản ngọt trên các hồ, đập thủy lợi. Bảo vệ rừng tự nhiên, phát triển mạnh rừng sản xuất và lâm sản ngoài gỗ. Tập trung phát triển sản xuất lâm nghiệp gắn các mô hình nông lâm kết hợp để phát triển kinh tế tổng hợp.
Phát triển hệ thống thủy lợi nhỏ cấp nước cho các vùng nuôi thủy sản và trồng cây ăn quả.
2.2. Vùng đồng bằng
Phát triển sản xuất lúa, rau màu theo hướng thâm canh cao, ứng dụng quy trình thực hành tốt VietGAP để nâng cao chất lượng sản phẩm; phát triển hài hòa thủy sản nước ngọt với cây công nghiệp (đậu, lạc, khoai, sắn), cây ăn quả theo nhu cầu thị trường và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng. Đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, ứng dụng khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa trong việc hình thành các vùng sản xuất chuyên canh công nghệ cao; tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả;  áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại (nhà lưới) để đa dạng các loại rau màu, đặc biệt là rau vụ đông.
2.3. Vùng bãi nganh ven biển, cửa sông:

Đẩy mạnh khai thác thủy sản, đặc biệt là các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao thông qua phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ; khai thác bền vững thủy sản ven bờ gắn với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản bằng việc quản lý chặt chẽ nghề, ngư cụ đánh bắt theo vùng biển khai thác. Phát triển nuôi thủy sản tập trung, công nghiệp ở vùng ven biển, với các sản phẩm chủ lực là tôm, ốc hương, nhuyễn thể (nuôi tôm tại Cẩm Hòa, Cẩm Dương, ốc hương tại Cẩm Lĩnh, nuôi nhuyễn thể tại TT Thiên Cầm, Cẩm Lộc); phát triển nuôi thủy sản ngọt tại các vùng cửa sông (Cẩm Phúc, Cẩm Hà, TT Thiên Cầm). Phát triển sản xuất nông nghiệp và công nghiệp chế biến gắn với du lịch biển Thiên Cầm và du lịch sinh thái Đồng Nôi.

Phát triển Chăn nuôi gà thả vườn, đất cát ven biển và tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất rau củ quả trên cát theo hướng đa dạng hóa cây trồng. 
Củng cố khu neo đậu, cảng cá Cẩm Nhượng; nâng cấp hệ thống đê biển, đê sông để phòng chống thiên tai và bảo vệ sản xuất.
3. Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
Triển khai mạnh mẽ, đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020. Phấn đấu đến năm 2020, có 19/25 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Điều chỉnh phê duyệt lại các quy hoạch và đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn phù hợp với kế hoạch cơ cấu lại nông nghiệp của huyện. Tập trung phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn, xây dựng các chuỗi ngành hàng từ sản xuất - thu hoạch - chế biến - tiêu thụ trên cơ sở xác định rõ lợi thế vùng, gắn với đề án mỗi xã một sản phẩm. Hoàn thành hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, đặc biệt là hạ tầng phục vụ sản xuất.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2018-2020
1. Công tác thông tin, tuyên truyền
Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất về tính tất yếu và tầm quan trọng của việc tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong cả hệ thống chính trị, từ cấp huyện  đến cơ sở, các doanh nghiệp và người dân về xây dựng nền nông nghiệp hàng hoá trong xu thế hội nhập và thích ứng với biến đổi khí hậu; Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương, khuyến khích sự tham gia của các tổ chức xã hội nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương này.
Tuyên truyền thay đổi nhận thức, tư duy, tập quán sản xuất nhỏ lẻ, truyền thống, sang phát triển nền nông nghiệp hàng hóa, tổ chức lại sản xuất theo hướng doanh nghiệp hóa sản phẩm, liên kết hóa sản xuất; thực hiện mô hình vừa tập trung, vừa phân tán, đồng nhất cùng một loại giống, một công nghệ, đồng nhất một sản phẩm trong nông nghiệp.

2. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực mới cho cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nông thôn
Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách của Trung ương, của tỉnh đã ban hành; đồng thời tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống cơ chế, chính sách của huyện nhằm tạo điều kiện để nông dân, doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi hơn về đất đai, nguồn vốn và thị trường để mở rộng sản xuất hàng hoá. Trong đó, ưu tiên nhóm các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng các chuỗi bảo quản, chế biến nông sản; nhóm chính sách xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm  và nhóm chính sách tích tụ ruộng đất nhằm tạo các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn. 
3. Rà soát, điều chính đề án, chiến lược, quy mô và cơ cấu sản xuất nông nghiệp phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu
Tiếp tục rà soát các quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển sản xuất (cụ thể theo từng lĩnh vực) và điều chỉnh các chỉ tiêu, mục tiêu phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Trên lĩnh vực trồng trọt: Xác định bộ giống lúa chủ lực cho sản xuất, có năng suất, chất lượng cao, kháng sâu bệnh, thích ứng rộng; Sử dụng các giống lúa đạt phẩm cấp xác nhận trở lên đạt 95% diện tích gieo trồng. 
Trên lĩnh vực chăn nuôi: Duy trì đàn lợn ở mức 75-80% so với các năm trước đây (tương đương 75.000-80.000 con), thay thế 20-25% đàn lợn siêu nạc bằng các giống đặc sản, giống địa phương; Điều chỉnh lại cơ cấu giống: phát triển 60-70% đàn lợn nái là các giống cao sản cho nhu cầu phát triên chăn nuôi công nghiệp, còn lại là các giống lai, giống bản địa đặc sản nhằm phù hợp với phân khúc thị trường tiêu thụ. Đối với đàn bò, đẩy mạnh phát triển đàn bò gia trại theo hình thức liên kết với doanh nghiệp, tổng đàn bò duy trì ở mức 25.000-27.000 con. Duy trì đàn gia cầm ở mức 1-1,2 triệu con, trong đó tập trung phát triển các hệ thống chăn nuôi gà thả vườn, đồi, đất cát ven biển. Tái triển khai chương trình cải tạo, nâng cao tầm vóc, chất lượng đàn bò theo hướng zebu hóa, sử dụng tinh các giống bò chất lượng cao phối với đàn nái. Thử nghiệm các giống nuôi mới, có giá trị kinh tế cao nhằm đa dạng hóa sản phẩm. Xây dựng các mô hình chăn nuôi lợn, gia cầm theo quy trình VietGAHP đạt 5-10%. Tập trung chỉ đạo các dự án chăn nuôi bò ổn định quy mô, phát huy hiệu quả sản xuất. Thực hiện quy hoạch chi tiết các vùng chăn nuôi tập trung (có quy hoạch chi tiết hệ thống giao thông, điện, cấp nước và xử lý chất thải) đảm bảo nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng đất và góp phần bảo vệ môi trường. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các quy định về bảo vệ môi trường tại các trang trại, cơ sở chăn nuôi tập trung. Xây dựng các tiêu chí kỹ thuật về quy mô chăn nuôi, khoảng cách chuồng trại, biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi và công tác phòng chống dịch bệnh; hướng dẫn xã, thôn xây dựng quy chế chăn nuôi trong khu dân cư.

Trên lĩnh vực lâm nghiệp: Tập trung nâng cao chất lượng, năng suất rừng trồng, xây dựng vùng sản xuất tập trung với gần 800 ha để thâm canh trồng rừng nguyên liệu, tiếp tục ổn định và  nâng cao chất lượng 706 ha rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn từ rừng tự nhiên. Chuyển đổi 122 ha đất rừng sản xuất sang trồng cây ăn quả. Xây dựng các mô hình hợp tác để tiến tới cấp chứng chỉ rừng bền vững theo tiêu chuẩn, tiêu chí FSC, PEFC. Xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã để thực hiện sản xuất theo chuỗi sản phẩm từ trồng rừng, thu mua nguyên liệu, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; lấy các doanh nghiệp làm động lực nhằm liên kết chuỗi sản xuất đối với mỗi sản phẩm chủ lực, nhất là sản phẩm xuất khẩu.
Trên lĩnh vực thủy sản:  
+ Về nuôi trồng thủy sản: Phát triển nhanh hơn các vùng, diện tích nuôi thủy sản, đến năm 2020 tổng diện tích nuôi ước đạt 919,4  ha (trong đó: nuôi mặn lợ 369,4ha, nuôi nước ngọt 550ha). Huy động nguồn lực để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi tập trung Bãi Màng, Hưng Long (TT Thiên Cầm); Đập Đuồi, cầu Gon (Cẩm Phúc) nhằm chuyển đổi hình thức nuôi tôm từ bán thâm canh, sang thâm canh (nuôi ao lót bạt), nâng diện tích nuôi tôm lên 269,4ha. Củng cố, nâng cấp, quy hoạch lại toàn bộ vùng nuôi nhuyễn thể đạt 60ha, định hướng về con giống, quy trình nuôi, để nâng cao năng suất, sản lượng, giá trị hàng năm và giảm thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Phát triển các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao khoảng 40 ha (ốc hương 35 ha, cá rô phi 5 ha).  Nâng cấp các vùng nuôi đã được đầu tư theo chương trình 224 ở các xã Cẩm Phúc, Cẩm Yên, Cẩm Thăng - Thị trấn Cẩm Xuyên, Thị trấn Thiên Cầm; nuôi tổng hợp (cá-lúa-vịt), trang trại tổng hợp, nhằm phát huy hiệu quả sử dụng đất và tăng giá trị; Rà soát, chuyển đổi những vùng hoang hóa, sâu trũng, sản xuất lúa kém hiệu quả sang quy hoạch nuôi trồng thủy sản tại xã Cẩm Quang, Cẩm Thành. 

+ Về khai thác thủy sản: Giảm số lượng tàu thuyền đánh bắt ven bờ, tăng số lượng tàu đánh bắt xa bờ bằng việc cải hoán, đóng mới tàu công suất trên 90 CV. Đến năm 2020 vẫn giữ nguyên số lượng tàu ở mức 1.043 chiếc (trong đó: tàu khai thác xa bờ >90CV là 110 chiếc, chiếm 10,55%; tàu khai thác vùng lộng 20-90CV là 500 chiếc, chiếm 47,95%; tàu khai thác ven bờ <20CV là 433 chiếc, chiếm 41,5%), nâng sản lượng khai thác đạt 8.900 tấn (khai thác xa bờ 3.000 tấn, khai thác vùng lộng 5.500 tấn, khai thác vùng ven bờ 400 tấn). Đầu tư trang thiết bị, ngư lưới cụ, áp dụng công nghệ bảo quản polythen trên tàu cho đội tàu đánh bắt xa bờ, nhằm giảm từ 30-40% lượng đá bảo quản, nhằm giảm chi phí cho ngư dân; phát triển các nghề mới trong khai thác như: chụp mực, câu khơi, vây khơi, nhằm khai thác các đối tượng có giá trị kinh tế cao, có giá trị xuất khẩu như: bạch tuộc, cá ngừ, cá thu, giảm nghề khai thác kém hiệu quả ảnh hưởng đến nguồn lợi như: lưới kéo, mành ven bờ. Duy trì hoạt động các tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ, quản lý chặt chẽ kích thước mắt lưới khai thác và nghề khai thác; từng bước hạn chế và cấm nghề te, xử lý các trường hợp sử dụng chất nổ, xung điện trong khai thác. Nạo vét luồng lạch Cửa Nhượng, xây dựng cơ sở hạ tầng khu dịch vụ hậu cần nghề cá Cẩm Nhượng; nâng công suất các cơ sở sửa chữa đóng mới tàu cá, để thu hút tàu thuyền vào buôn bán, trao đổi hàng hóa; Phát triển thêm các tổ đội sản xuất trên biển, dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển, để giảm chi phí vận chuyển bảo quản, tăng chất lượng sản phẩm. Đối với các địa phương vùng bãi ngang, ven sông có tàu dưới 20 CV hoạt động vùng bờ, tăng thêm nghề phù hợp trên đơn vị thuyền, nâng cấp, cải hoán thuyền để đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong quá trình khai thác.
4. Tiếp tục đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả; liên kết sản xuất với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị bền vững,…
- Đổi mới phương thức hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác trên các lĩnh vực, đi vào thực chất, không chạy theo tiêu chí số lượng. Tiến hành xây dựng các hợp tác xã kiểu mới; thí điểm HTX đa ngành nghề gắn với việc thực hiện các nội dung của Đề án đã nêu. Triển khai mô hình thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc ở các HTX nông nghiệp theo chủ trương của Bộ NN&PTNT. Tổ chức tập huấn về quy định pháp luật HTX trước khi thành lập; hỗ trợ xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh. Hỗ trợ các HTX dịch vụ nông nghiệp hoạt động đa dịch vụ từ dịch vụ đầu vào đến dịch vụ tiêu thụ nông sản.
- Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo chương trình hỗ trợ phát triển HTX đến năm 2020 theo Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất: duy trì và mở rộng liên kết sản xuất với các doanh nghiệp hiện có (Công ty CP, Công ty Bình Hà, Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh, Công ty Quế Lâm, Công ty Dược Hà Tĩnh, Công ty giống Hà Tĩnh, Công ty VTNN Nghệ An,...) để đảm bảo phát triển các chuỗi các sản phẩm chủ lực hiện có. Ưu tiên mời gọi, thu hút các doanh nghiệp lớn khác vào đầu tư, liên kết sản xuất với nông dân thông qua các chuỗi giá trị bền vững, mở rộng thị trường tiêu thụ. Quan tâm chuỗi liên kết trong phát triển thủy sản, trồng cây ăn quả, chuỗi sản sản xuất và tiêu thụ sản phẩm an toàn hữu cơ. 
5. Tăng cường ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ, áp dụng công nghệ mới, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ
Đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ tạo bước đột phá trong tái cơ cấu, thúc đẩy ứng dụng sâu rộng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ thông tin vào sản xuất, quản lý nông nghiệp, công nghệ tưới tiết kiệm. Đưa nhanh vào sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản có chất lượng giá trị thương phẩm cao phù hợp với nhu cầu của thị trường; các đối tượng quan tâm như Cam không hạt, lúa chất lượng cao, khôi phục giống lợn truyền thống để nuôi hữu cơ, nuôi cá rô phi đơn tính và các đối tượng khác. 

Đánh giá thực chất hiệu quả các mô hình chuyển giao khoa học công nghệ đã triển khai từ trước đến nay trên địa bàn huyện, phân tích nguyên nhân, tác động của các yếu tố khác liên quan đến hiệu quả của mô hình; xây dựng hoàn thiện các bộ quy trình kỹ thuật đối với từng đối tượng để áp dụng vào thực tiễn sản xuất; tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, mô hình có lợi thể và thử nghiệm các đối tượng cây trồng, vật nuôi mới vào điều kiện sản xuất của địa phương.
Ứng dụng các phần mềm GIS, viễn thám, FRMS, máy tính bảng…để cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, dự báo phòng cháy, chữa cháy rừng, thiết lập cơ sở dữ liệu đến tận các lô, khoảnh, các chủ quản lý.
6. Đẩy mạnh thương mại, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường
Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại; liên kết với các địa phương trong tỉnh tăng cường công tác xúc tiến thương mại, củng cố và phát triển thị trường truyền thống, các thị trường lớn và tìm kiếm các thị trường mới. Tiếp tục khuyến khích mạnh mẽ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; ưu tiên thỏa đáng các cơ chế, chính sách, thủ tục pháp lý tạo môi trường thuận lợi khuyến khích các chủ trang trại, hộ cá thể thực hiện ý tưởng sáng tạo, dự án đầu tư; hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp. Hỗ trợ xây dựng các chuỗi cung ứng sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn có xác nhận, gắn với truy xuất nguồn gốc và thị trường tiêu thụ sản phẩm nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu của các sản phẩm nông nghiệp.
 Đẩy mạnh phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị và khả năng lưu thông của hàng hóa, trước mắt thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt (Nghị quyết 53/2013/NQ-HĐND). Hỗ trợ các doanh nghiệp, người sản xuất xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, như: gạo, lợn hữu cơ, rau an toàn hữu cơ, cam, rượu nếp Cẩm Yên, nước mắn Cẩm Nhượng,….
7. Tiếp tục cơ cấu lại đầu tư công, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; thu hút đầu tư nhằm đáp ứng yêu cầu nền sản xuất hàng hóa, quy mô lớn, hiện đại
Ưu tiên nguồn lực, lồng ghép các chương trình dự án, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tự bỏ vốn để đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu về sản xuất hàng hóa; đồng thời mở cơ hội đầu tư mới cho các hoạt động du lịch sinh thái, dịch vụ trải nghiệm, homestay,... để tăng nguồn thu cho các địa phương, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới.
8. Đẩy mạnh chuyển dịch lao động, phát triển nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nông thôn

- Tổ chức lại sản xuất theo hướng khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất, đẩy mạnh cơ giới hóa, phát triển kinh tế hợp tác; trong đó chú trọng đến việc các lao động chuyển dịch ra khỏi lĩnh vực nông nghiệp phải nhường hoặc cho thuê lại đất cho các  tổ chức, hộ có nhu cầu sản xuất nông nghiệp khác. 
 - Tập trung đào tạo nguồn nhân lực kể cả lao động trực tiếp và cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp từ huyện đến cơ sở.chú trọng đào tạo cán bộ học tập, nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật mới, mô hình sản xuất mới trên địa bàn. Tổ chức các lớp tham quan, học tập kinh nghiệm sản xuất cho đội ngũ quản lý, người trực tiếp sản xuất học hỏi trong và ngoài tỉnh.
9. Tăng cường quản lý nhà nước về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm
Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thuộc ngành, nhất là quản lý về chất lượng giống, VTNN; kiểm tra, kiểm soát thường xuyên an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, các sản phẩm rau củ quả, hải sản, chế biến thực phẩm, chất cấm trong chăn nuôi, nuôi tôm, giết mổ gia súc, gia cầm,... Chỉ đạo nhân rộng các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, sản phẩm sạch, kết nối với các chuỗi cửa hàng, thị trường tiêu thụ nông sản.

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành huyện để thanh, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về chất lượng giống, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất của các xã, thị trấn; tham mưu xử lý nghiêm túc đối với các hành vi buông lõng quản lý, không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ giống, vật tư nông nghiệp cung ứng trên địa bàn; giống, vật tư nông nghiệp cung ứng phải có nhãn mác đầy đủ, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; có đầy đủ các hồ sơ quản lý chất lượng theo quy định (đặc biệt lưu ý các lô giống được ký hợp đồng cung ứng trực tiếp xuống tận người dân mà không qua kênh phân phối chínhthống);xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm minh, dứt điểm các cơ sở vi phạm; công khai rộng rãi các cơ sở đủ điều kiện và cơ sở không đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp trên các phương tiện thông tin, đại chúng để người dân biết, lựa chọn. 
Hỗ trợ chuyển giao công nghệ giá treo, bán tự động, áp dụng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cơ sở giết mổ tập trung; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý các cơ sở giết mổ tập trung, nâng tỷ lệ gia súc giết mổ tập trung đạt trên 90%.

IV.  MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỰC HIỆN CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP SAU NĂM 2020

1.Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thứcvề sự cần thiết, tất yếu và tầm quan trọng của thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đến các cấp, ngành, địa phương và người dân; thay đổi nhận thức về sản xuất nông nghiệp hàng hóa trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và biến đổi khí hậu. 

2. Rà soát, điều chỉnh hợp lý các quy hoạch ngành liên quan nhằm khai thác tối đa tiềm năng về đất đai, lợi thế sinh thái, hạn chế tối đa các quy hoạch treo. Quy hoạch tổng thể gắn với quy hoạch chi tiết vùng, khu vực nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện quy hoạch; hằng năm điều chỉnh lại quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất theo quyết định của luật đất đai phù hợp với chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
3. Tiếp tục đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất theo hướng hợp tác, liên kết chặt chẽ trong chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu dùng;  đẩy mạnh đổi mới và phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo hướng chú trọng hơn tới việc tổ chức nông dân sản xuất nông sản hàng hóa quy mô lớn, chất lượng đảm bảo gắn với chế biến và tiêu thụ; thực hiện chuyển mạnh lao động nông nghiệp sang các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề nông thôn.

4. Tăng cường nghiên cứu,chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, bao gồm cả công nghệ cao trong tất cả các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của ngành, tạo đột phá về năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, nâng cao khả năng cạnh tranh, gắn với đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo nông dân, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH của ngành. 
5. Tiếp tục tập trung nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết 26/NQ-TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa X, Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 19/5/2009 của  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trước hết tạo điều kiện để nông dân và doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi hơn về đất đai, nguồn vốn và thị trường để mở rộng sản xuất hàng hóa có khả năng cạnh tranh cao đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. 

6. Tiếp tục huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, tăng cường năng lực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. 

7. Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý ngành nông nghiệp từ huyện đến xã. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban chỉ đạo và bộ máy giúp việc các cấp, ra sức tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về tái cơ cấu và xây dựng nông thôn mới.

8. Tổ chức triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới một cách đồng bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chương trình; Coi trọng các nội dung phát triển sản xuất trên cơ sở cơ cấu lại nông nghiệp, nâng cao thu nhập và đời sống cho nông dân…

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Căn cứ vào định hướng, kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp, hàng năm tham mưu UBND huyện xây dựng các kế hoạch, đề án để thực hiện; Bám sát mục tiêu, chỉ tiêu đã xây dựng, tranh thủ chỉ đạo của các sở, ngành; phối hợp với phòng, ngành cấp huyện và UBND xã, thị trấn để chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả.
- Tham mưu điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các quy hoạch phù hợp với định hướng.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống, vật tư, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm sản phẩm nông nghiệp theo quy định.
- Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện hằng năm, từng giai đoạn và báo cáo UBND huyện; đề xuất sửa đổi, bổ sung Đề án khi cần thiết.
2. Trung tâm Ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện:
Chủ trì, tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất cho người dân; triển khai có hiệu quả dự án bảo tồn quỹ gen và phát triển bưởi Phúc Trạch, giai đoạn 2016-2020; đưa các giống mới, tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất; chỉ đạo xây dựng các mô hình sản xuất, mô hình về ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ để người dân tham quan học tập và nhân ra diện rộng; tham mưu chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Tham mưu hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

        
- Tham mưu bố trí nguồn kinh phí thực hiện Đề án; ưu tiên bố trí và cân đối vốn đầu tư cho ngành nông nghiệp, nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới, nhất là đầu tư hạ tầng về điện, giao thông nội đồng, thủy lợi cho các vùng sản xuất tập trung.

- Tham mưu cải thiện môi trường đầu tư; ban hành cơ chế khuyến khích, thu hút vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế ngoài nhà nước cho nông nghiệp, nông thôn; phát triển các hình thức đầu tư có sự tham gia của nhà nước và tư nhân theo hình thức liên doanh, liên kết trong đầu tư; củng cố và thành lập các doanh nghiệp, HTX, THT tham gia thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp.

4. Phòng Kinh tế Hạ tầng: 
Tham mưu cho UBND huyện định hướng thị trường, xúc tiến thương mại, xây dựng và quản lý thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm; tham mưu, chỉ đạo xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích hệ thống tư thương phát triển thành doanh nghiệp vừa và nhỏ, làm đầu mối thu mua, bảo quản, tiêu thụ hàng hóa cho nông dân; Phối hợp các ngành liên quan kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm hoạt động buôn lậu và gian lận trong thương mại hàng hóa nông, lâm, thủy sản.
5. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 
Tổ chức quản lý hiệu quả quỹ đất trên địa bàn theo luật đất đai 2013, thực hiện quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, thực hiện thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất kịp thời, hiệu quả nhằm phục vụ các dự án sử dụng đất trên địa bàn. Tham mưu UBND huyện chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các nội dung có liên quan đến bảo vệ môi trường trong các hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo phát triển đi kèm với bảo vệ môi trường sinh thái, không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế. Đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan về tích tụ, tập trung ruộng đất, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; cơ chế khuyến khích nông dân góp đất cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. 
6. Phòng Nội vụ: 
Tham mưu cải cách thủ tục hành chính đảm bảo tinh gọn, chất lượng tạo hành lang thông thoáng, khuyến khích được các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển trên địa bàn. Chủ trì, phối hợp với Phòng NN&PTNT, các đơn vị liên quan và các địa phương bố trí cán bộ công chức chuyên môn ngành nông nghiệp có đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ; tổ chức đào tạo, chuẩn hóa mạng lưới cán bộ nông nghiệp cấp xã. 
7. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội: 
Chủ trì, phối hợp với Phòng NN&PTNT và các đơn vị liên quan, tham mưu xây dựng chương trình kế hoạch đào tạo lực lượng lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế; chỉ đạo các cơ sở dạy nghề đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
8. Phòng Y tế: 
Phối hợp chặt chẽ với Phòng NN&PTNT trong quá trình triển khai Luật An toàn thực phẩm; chỉ đạo các địa phương xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược an ninh dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường nông thôn.
9. Phòng văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện:
Phối hợp chặt chẽ với phòng NN&PTNT xây dựng chương trình truyền thông, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên hệ thống Truyền thanh - truyền hình, Trang thông tin điện tử huyện.

10. Các ban, ngành liên quan:
Theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Phòng NN&PTNT, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp.
11. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể: 
Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các phòng, ngành liên quan và các địa phương tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện tốt Đề án. 

12. Các Ngân hàng:

Đề nghị các ngân hàng nhà nước trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; ưu tiên các nguồn vốn để triển khai các chương trình tín dụng phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo các nội dung tại Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và các chính sách của tỉnh về hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng để phát triển sản xuất từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

13. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Trên cơ sở kế hoạch tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp của huyện, các địa phương Đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn vừa qua và xây dựng Kế hoạch cơ cấu lại nông nghiệp của địa phương phù hợp hơn với thực tiễn và với Kế hoạch chung của ngành.

- Rà soát, điều chỉnh Đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân trong xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương để triển khai thực hiện.

- Triển khai có hiệu quả các quy hoạch đã được phê duyệt; tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch, cơ cấu sản xuất theo hướng mỗi địa phương lựa một số sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực, có lợi thế và ưu tiên chỉ đạo, phát triển theo hướng hình thành các chuỗi giá trị; lựa chọn các sản phẩm đặc sản, ngành nghề, làng nghề truyền thống của các địa phương để tham gia xây dựng chương trình “mỗi xã một sản phẩm”.
- Căn cứ các cơ chế, chính sách của tỉnh, huyện để tập trung tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng; đồng thời, ban hành các cơ chế, chính sách theo thẩm quyền phù hợp với tiềm năng, lợi thế và nhu cầu của địa phương. Chỉ đạo phát triển mạnh các loại hình sản xuất quy mô vừa và nhỏ liên kết giữa các hộ nông dân với các doanh nghiệp thông qua THT, HTX. 

- Phát hiện, đánh giá các mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn; đề xuất chính sách hỗ trợ để nhân rộng đối với các mô hình hiệu quả
VII. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đối với Trung ương

- Đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành trung ương trên cơ sở đánh giá mức độ phát triển, khả năng cạnh tranh, tình hình thị trường và mức độ gia nhập các hiệp định tự do thương mại,… xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch chi tiết cơ cấu lại các tiểu ngành, lĩnh vực để định hướng cho các địa phương thực hiện. 

- Giảm bớt các loại thuế, phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh nông sản và cho các tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp (doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã nông nghiệp, hộ gia đình).
2. Đối với Tỉnh

Đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành tiếp tục có cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt liên kết tiêu thụ sản phẩm cho người dân; chính sách hỗ trợ xây dựng các nhà máy bảo quản, chế biến các sản phẩm chủ lực nhằm giải quyết đầu ra ổn định cho người dân.
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
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